
Đại số 12 - Chương 4 - Nguyên hàm. Tích phân – Bài tập theo chương trình mới 2025                                        Cánh Diều 

CHƯƠNG 4 

NGUYÊN HÀM.  TÍCH PHÂN 

           

BÀI 1  

NGUYÊN HÀM 

 

1. Khái niệm nguyên hàm 

 Cho hàm số ( )f x  xác định trên K . Hàm số ( )F x  được gọi là nguyên hàm của hàm số ( )f x  nếu  

'( ) ( )F x f x= , với mọi x K∈ . 

 Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . Khi đố: 

  • Với mỗi hằng số C , hàm số ( )F x C+  cũng là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . 

  • Nếu ( )G x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K  thì tồn tại hằng số C  sao cho 

( ) ( )G x F x C= +  với mọi x K∈  

 Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K  đều có dạng ( )F x C+ , với C là hằng số. Ta gọi 

( ) ,F x C C+ ∈  là họ tất cả các  nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K , kí hiệu f ( x )dx∫  và viết: 

f ( x )dx F( x ) C= +∫  

Chú ý:  

 • Biểu thức ( )f x dx  được gọi là vi phân của nguyên hàm ( )F x  của ( )f x , kí hiệu là ( )dF x  

Vậy, ( ) ( )'dF x F dx f x dx= =  

 • Mọi hàm số ( )f x  liên tục trên K  đều có nguyên hàm trên K . 

 • Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà khoogn chỉ rõ tập K  thì ta hiểu là tìm nguyên hàm của 

hàm số đó trên tập xác định của nó. 

 • f '( x )dx f ( x ) C= +∫  

2. Các tính chất của nguyên hàm 

 • ( ) ( )dx dxkf x k f x=∫ ∫ , với k  là hằng số khác 0 

 • ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx + = + ∫ ∫ ∫  

 • ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx − = − ∫ ∫ ∫  

 

 

 

3. Nguyên hàm của một hàm số sơ cấp     
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CHỦ ĐỀ 1 

Nguyên hàm của một hàm số sơ cấp 

Nguyên hàm của hàm số lũy thừa 

0dx C=∫  

Cxdx +=∫  

( )
1

1
1

xx dx C
α

α α
α

+

= + ≠ −
+∫  

Nguyên hàm của hàm số 1y
x

=  ( )0ln ≠+=∫ xCx
x

dx  

Nguyên hàm của hàm số lượng giác 

Cxxdx +=∫ sincos  

Cxxdx +−=∫ cossin  

Cxdx
x

+=∫ tan
cos

1
2  

Cxdx
x

+−=∫ cot
sin

1
2  

Nguyên hàm của hàm số mũ 
Cedxe xx +=∫  

( )10
ln

≠<+=∫ aC
a

adxa
x

x  
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 TÍNH NGUYÊN HÀM MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP 

 

DẠNG 1 

 NGUYÊN HÀM HÀM LŨY THỪA 

 

1. Bảng nguyên hàm hàm số lũy thừa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý : dùng công thức sau làm trắc nghiệm cho nhanh  

( ) ( ) 1
1

1

n
n ax b

ax b dx C
a n

++
+ = +

+∫  

2. Lũy thừa với số mũ thực 

Cho ,a b  là những số thực dương,  ,α β  là những số thực bất kì. Khi đó: 

 • a a aα β α β+=  

 • a a
a

α
α β

β
−=  

 • ( ) .a a
βα α β=  

 • ( )ab a bα α α=  

 • a a
b b

α α

α
  = 
 

 

 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Nguyên hàm hàm số lũy thừa 

0dx C=∫  

Cxdx +=∫                            

( )
1

1
1

xx dx C
α

α α
α

+

= + ≠ −
+∫      

2

1 1dx C
x x

= − +∫                  

1 2dx x C
x

= +∫     

( )0ln ≠+=∫ xCx
x

dx            
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Câu 1. Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . Các mệnh đề sau, mệnh đề nào 

sai. 

 A. ( ) ( )f x dx F x C= +∫ .   B. ( )( ) ( )f x dx f x′ =∫ . 

 C. ( )( ) ( )f x dx f x′ ′=∫ .   D. ( )( ) ( )f x dx F x′ ′=∫ . 

Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2 6f x x= +  là 

 A. 2x C+ . B. 2 6x x C+ + . C. 22x C+ . D. 22 6x x C+ + . 

Câu 3. 2x dx∫  bằng 

 A. 2x C+ . B. 31
3

x C+ . C. 3x C+ . D. 33x C+  

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 1f x x= +  là 

 A. 3x C+  B. 
3

3
x x C+ +  C. 6x C+  D. 3x x C+ +  

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số ( ) 3f x x x= +  là 

 A. 4 21 1
4 2

x x C+ +  B. 23 1x C+ +  C. 3x x C+ +  D. 4 2x x C+ +  

Câu 6. Nguyên hàm của hàm số ( ) 4 2f x x x= +  là 

 A. 5 31 1
5 3

x x C+ +  B. 4 2x x C+ +  C. 5 3x x C+ + . D. 34 2x x C+ +  

Câu 7. Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số 2022y x= ? 

 A. 
2023

1
2023
x

+ . B. 
2023

2023
x . C. 20212022y x= . D. 

2023

1
2023
x

− . 

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số =)(xf  3 21 2 2024
3

x x x− + −  là 

 A. Cxxx ++−
23

2
12
1 2

34 .   B. 
2

4 31 2 2024
9 3 2

xx x x C− + − + . 

 C. 
2

4 31 2 2024
12 3 2

xx x x C− + − + . D. 
2

4 31 2 2024
9 3 2

xx x x C+ − − + . 

Câu 9. Tìm nguyên ( )F x  của hàm số ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 ?f x x x x= + + +  

 A. ( )
4

3 2116 6
4 2
xF x x x x C= − + − + . B. ( ) 4 3 26 11 6F x x x x x C= + + + + . 

 C. ( )
4

3 2112 6
4 2
xF x x x x C= + + + + . D. ( ) 3 2 26 11 6F x x x x x C= + + + + . 

Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) ( )55 3f x x= + . 

 A. + +6(5 3)x C . B. + +4(5 3)x C . C. +
+

6(5 3)
30

x C . D. +
+

4(5 3)
30

x C . 
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Câu 11. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 2
2

2f x x
x

= + . 

 A. ( )
3 1d

3
xf x x C

x
= + +∫ .  B. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= − +∫ . 

 C. ( )
3 1d

3
xf x x C

x
= − +∫ .  D. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= + +∫ . 

Câu 12. Tính ∫ dxxxx . 

 A. 15 74
15

x x C+ . B. 15 78
15

x x C+ . C. 158
15

x x C+ . D. 154
15

x x C+ . 

Câu 13. Tính ∫
+− dx

x
xx

4

3 2 12 . 

 A. 17 5 345 2x x x x x C− + + .  B. 17 5 3454 24 4
5 17 3

x x x x x C− + + .  

 C. 17 5 345 24
17

x x x x x C− + + .  D. 17 5 3454 42
5 3

x x x x x C− + + . 

Câu 14. Cho hàm số 2( ) 4f x x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

  A. ( ) 2f x dx x C= +∫ .   B. 2( ) 4f x dx x x C= + +∫ .  

  C. 
3

( ) 4
3
xf x dx x C= + +∫ . D. 3( ) 4f x dx x x C= + +∫ . 

Câu 15. Trên khoảng ( )0;+∞ , cho hàm số ( )
3
2f x x=  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( )
1
23

2
f x dx x C= +∫ .   B. ( ) 3f x dx x dx=∫ ∫ . 

 C. ( )
5
22

5
f x dx x C= +∫ .   D. ( )

1
22

3
f x dx x C= +∫ . 

Câu 16. Cho hàm số ( )
4

2

2xf x
x
+

= . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( )
3 1d

3
xf x x C

x
= − +∫ .   B. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= + +∫ . 

 C. ( ) 2
2

2d df x x x x
x

 = + 
 ∫ ∫ .   D. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= − +∫ . 

 

 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai 



Đại số 12 - Chương 4 - Nguyên hàm. Tích phân – Bài tập theo chương trình mới 2025                                        Cánh Diều 

 A. ( )3 32 5 23 12 2
5 2

x x dx x x x C+ − = + − +∫   

 B. 2024 2 2023

1 1
2023 2023

dx C
x x

= +∫   

 C. ( )22 2024 1012x dx x C− = − +∫   

 D. 4 3 5 41 1 44
4 20 3

x x dx x x C + = + + 
 ∫  

Câu 18. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai 

 A. ( ) = − + +
xF x x x C

4
23 ln

4 2
 là nguyên hàm của hàm số ( ) 3 13f x x x

x
= − + . 

 B. ( ) +
= +

6(5 3)
6

xF x C  là nguyên hàm của hàm số ( ) ( )55 3f x x= + .  

 C. ( ) = + + +3 43 4 5
2 3 4

F x x x x x x x C  là nguyên hàm của hàm số 3 4( )f x x x x= + + .  

 D. ( ) 31 2024
3

F x x x C= − +  là nguyên hàm của hàm số ( )
3 2024x xf x

x
−

= . 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 19. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 2 3 3 2xf x x
x

= + + − . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 20. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) 3 2
3

4 53 7
2

mf x mx x m
x x

= − + + −  (m là tham số). 

Trả lời: ……………….. 

Câu 21. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số 
3

1 2( )f x
x x

= − . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 22. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số 
2 2

2
( 1)( ) xf x

x

−
= . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 23. Tính ( )
∫ 







 − dx
x
x

3

31 . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 24. Tính ( )∫ +− dxxxx 5 44 33 2 . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 25. Tính ( )( )∫ +−+ dxxxx 11 . 

Trả lời: ……………….. 
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Câu 26. Tính ∫ 







− dx

x
x

3

32 . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 27. Tính 1
2 3

dx
x x+∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 28. Tính 1
5 3

dx
x x−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 29. Tính ( )∫ − dxx 32 1 . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 30. Tính ( )422 x dx−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 31. Tính ( )2
3x x dx−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 32. Tính 
22 32x x dx

x
 +
  
 
∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 33. Tìm m  để = + + − +3 2( ) (3 2) 4 3F x mx m x x  là một nguyên hàm của hàm số 

= + −2( ) 3 10 4f x x x . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 34. Tìm , ,a b c  để = + + −2 2( ) ( ) 4F x ax bx c x x  là một nguyên hàm của hàm số 

= − −2( ) ( 2) 4f x x x x .  

Trả lời: ……………….. 

Câu 35. Tìm , ,a b c  để = + + −2( ) ( ) 2 3F x ax bx c x  là một nguyên hàm của hàm số 

− +
=

−

220 30 7( )
2 3

x xf x
x

.  

Trả lời: ……………….. 

 

 

DẠNG 2 

 NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC 
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1. Bảng nguyên hàm hàm số lượng giác    

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: + = + =2 2
2 2

1 11 tan ; 1 cot
cos sin

x x
x x

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 36. Hàm số ( ) cotF x x=  là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây trên khoảng 0;
2
π 

 
 

 

 A. ( )2 2
1

sin
=f x

x
. B. ( )1 2

1
cos

= −f x
x

.  C. ( )4 2
1

cos
=f x

x
. D. ( )3 2

1
sin

= −f x
x

. 

Câu 37. Cho hàm số ( ) 1 sinf x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( )d cosf x x x x C= − +∫ .  B. ( )d sinf x x x x C= + +∫ . 

 C. ( )d cosf x x x x C= + +∫ .  D. ( )d cosf x x x C= +∫ . 

Câu 38. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) = 2cos
2
xf x  

 A. ( ) = +2cos
2
x CF x    B. ( ) ( )+= +11

2
sin CF x x  

 C. ( ) = +2 sin
2
x CF x    D. ( ) ( )−= +11

2
sin CF x x  

Câu 39. Cho hàm số ( ) 2
11

cos
f x

x
= − . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( )d tanf x x x x C= + +∫ .  B. ( )d cotf x x x x C= + +∫ .  

 C. ( )d tanf x x x x C= − +∫ .  D. ( )d cotf x x x x C= − +∫ . 

Câu 40. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos 6f x x x= +  là 

 A. 2sin 3x x C+ + . B. 2sin 3x x C− + + . C. 2sin 6x x C+ + . D. sin x C− + . 

Câu 41. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) = +2sin 3f x x x . 

 A. ( )+ = − + +∫ 232sin 3 2cos
2

x x dx x x C  B. ( )+ = + +∫ 22 sin 3 2cos 3x x dx x x C  

Nguyên hàm hàm số lượng giác 

Cxxdx +=∫ sincos               

Cxxdx +−=∫ cossin            

Cxdx
x

+=∫ tan
cos

1
2           

Cxdx
x

+−=∫ cot
sin

1
2  
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 C. ( )+ = + +∫ 2 32sin 3 sin
2

x x dx x x C  D. ( )+ = + +∫ 232sin 3 sin 2
2

x x dx x x C  

Câu 42. Tính ( )sin dx x x−∫ . 

 A. 
2

sin
2
x x C+ + . B. 

2

cos
2
x x C− + . C. 

2

sin
2
x x C− + . D. 

2

cos
2
x x C+ + . 

Câu 43. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 23 sinf x x x= +  là 

 A. 3 cosx x C+ + . B. 6 cosx x C+ + . C. 3 cosx x C− + . D. 6 cosx x C− + . 

Câu 44. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 1 sinf x x
x

= +  là 

 A. ln cosx x C− + . B. 2

1 cos x C
x

− − + . C. ln cosx x C+ + . D. ln cosx x C− + . 

Câu 45. Cho ( )d cos= − +∫ f x x x C . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 

 A. ( ) sin= −f x x . B. ( ) cos= −f x x . C. ( ) sin=f x x . D. ( ) cos=f x x . 

Câu 46. Cho hàm số cos sin)
2

(
2

f xx x
= ∫ . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. = +∫
1cos sin sin

2 2 2
x x C .  B. = +∫

1cos sin cos
2 2 2
x x x C  

 C. = − +∫
1cos sin sin

2 2 2
x x x C . D. = − +∫

1cos sin cos
2 2 2
x x x C  

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 47. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. ( )+ = − +∫ 22 cot cotx dx x x C .   

 B. ( ) 
− = + + 

 
∫ 2 11 cos sin

2 2
x dx x x C   

 C.  
+ = + + 

 
∫

2

sin cos cos
2 2
x x dx x x C .  

 D.  
− = − + 

 
∫

2

sin cos cos
2 2
x x dx x x C  

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 48. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = − 2( ) 2024 2sin
2
xf x . 

Trả lời: ……………….. 
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Câu 49. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số =
2 2

1( )
sin .cos

2 2

f x
x x

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 50. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = − +2 21 1( ) 2 tan
3 2

f x x x x . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 51. Tính 

 
 
− 

  
 

∫
2sin

21
2

x

x dx . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 52. Tính 
 
+ −  

 
∫

2
2

2
1 tan1 xx dx
x x

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 53. Tính  
− + 

 
∫ 3

1 sin2024 xx dx
xx

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 54. Tính 

   +    − + = 
 
 
 

∫

2

3
3 2024

sin cos
2 2 12

x x

x x dx
x x

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 55. Tính 

 
 

+ − = 
 
  

∫ 2
3 42 2 2

1 3 4

sin .cos
2 2

x dx
x x x xx

. 

Trả lời: ……………….. 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 3 

 NGUYÊN HÀM HÀM MŨ 
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Chú ý :  

 •
1ax b ax be dx e C
a

+ += +∫  

 • ( )1 0 1
ln

x
x aa dx C a

a

α β
α β

α

+
+ = + < ≠∫  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 56. Họ nguyên hàm của hàm số 3(x) = xf e là hàm số nào sau đây? 

 A. 3 +xe C . B. 31
3

+xe C . C. 1
3

+xe C . D. 33 +xe C . 

Câu 57. Nguyên hàm của hàm số 2 1e xy −=  là 

 A. 2 12e x C− + . B. 2 1e x C− + . C. 2 11 e
2

x C− + . D. 1 e
2

x C+ . 

Câu 58. Cho hàm số ( ) 2xf x e= + . Khẳng định nào dưới đây là đúng ? 

 A. 2( ) xf x dx e C−= +∫ .  B. ( ) 2xf x dx e x C= + +∫ . 

 C. ( ) xf x dx e C= +∫ .  D. ( ) 2xf x dx e x C= − +∫ . 

Câu 59. Cho hàm số ( ) 2xf x e x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 2d = + +∫ xf x x e x C .  B. ( )d = +∫ xf x x e C . 

 C. ( ) 2d = − +∫ xf x x e x C .  D. ( ) 2d 2= + +∫ xf x x e x C . 

Câu 60. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x = . 

 A. 
77 d
ln 7

x
x x C= +∫  B. 17 d 7x xx C+= +∫  C. 

177 d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫  D. 7 d 7 ln 7x xx C= +∫  

Câu 61. Nguyên hàm của hàm số 2xy =  là 

 A. 2 ln 2.2dx xx C= +∫ . B. 2 2dx xx C= +∫ . C. 2
2

d 2
ln

x
x x C= +∫ . D. 

2
1

d2
x

x x C
x

= +
+∫ . 

Câu 62. Tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 3 xf x −=  là 

 A. 
3
ln 3

x

C
−

− +  B. 3 x C−− +  C. 3 ln 3x C− +  D. 
3
ln 3

x

C
−

+  

Câu 63. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2xf x x= + . 

Nguyên hàm hàm số mũ 

Cedxe xx +=∫                     

( )10
ln

≠<+=∫ aC
a

adxa
x

x  
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 A. ( ) 223 2 d
ln 2

x
x x x x C+ = + +∫  B. ( ) 23 2 d 2 .ln 2x xx x x C+ = + +∫   

 C. ( ) 23 2 d
ln 2

x
x x x x C+ = + +∫   D. ( )3 2 d 2 .ln 2x xx x x C+ = + +∫  

Câu 64. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x e x= −  là. 

 A. 2xe x C+ + . B. 2xe x C− + . C. 21
1

xe x C
x

− +
+

. D. 2xe C− + . 

Câu 65. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 5

20182017
x

x ef x e
x

− 
= − 

 
. 

 A. ( ) 4

2018d 2017 xf x x e C
x

= − +∫ . B. ( ) 4

2018d 2017 xf x x e C
x

= + +∫ . 

 C. ( ) 4

504,5d 2017 xf x x e C
x

= + +∫ . D. ( ) 4

504,5d 2017 xf x x e C
x

= − +∫ . 

Câu 66. Họ nguyên hàm của hàm số 22
cos

x
x ey e

x

− 
= + 

 
 là 

 A. 2 tanxe x C+ +  B. 2 tanxe x C− +  C. 12
cos

xe C
x

− +  D. 12
cos

xe C
x

+ +  

Câu 67. Tìm họ nguyên hàm của hàm số 2 13xy x
x

= − + . 

 A. 
3

2

3 1 ,  
3 ln 3

xx C C
x

− − + ∈ .  B. 
3

2

13 ,  
3

xx C C
x

− + + ∈ . 

 C. 
3 3 ln ,  

3 ln 3

xx x C C− + + ∈ .  D. 
3 3 ln ,  

3 ln 3

xx x C C− − + ∈ . 

Câu 68. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A dx xe x xe C= +∫ . B. 1dx xe x e C+= +∫ . C. 1dx xe x e C+= − +∫ . D. dx xe x e C= +∫ . 

Câu 69. Cho hàm số 2( ) 1 xf x e= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. 
1( ) .
2

xf x dx x e C= + +∫   B. 2( ) 2 .xf x dx x e C= + +∫  

 C. 21( ) .
2

xf x dx x e C= + +∫   D. 2( ) .xf x dx x e C= + +∫  

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 70. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. 1 d lnx x C
x

= +∫ .    

 B. 2

1 d tan
cos

x x C
x

= +∫ .  
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 C. sin d cosx x x C= − +∫ .   

 D. e d ex xx C= +∫ . 

Câu 71. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. cos s nd ix x x C= +∫ .    

 B. 
e

e
1

1
d

e
xx x C

+

= +
+∫ . 

 C. 1 lndx x C
x

= +∫ .    

 D. 
1ee d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫ . 

Câu 72. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. 2 d 2 ln 2x xx C= +∫ .     

 B. 
2

2 ee d
2

x
x x C= +∫ . 

 C. ( ) 21–  1
2

x x x xe e dx e e C= + +∫ .   

 D. 
( )3

3
3

.3
3 ln 3

x

x x
e

e dx C= +
+∫ . 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 73. Tính +∫ (2  3 ) x x dx . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 74. Tính +∫ 3 2024xe dx  . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 75. Tính ∫ ++ dxxx 122 2.3 . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 76. Tính ( )∫ + dxxx 253 . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 77. Tính ∫ +
+ dx

e
e

x

x

1
13

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 78. Tính ( )∫ −+ dxee xx 2 . 

Trả lời: ……………….. 
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Câu 79. Tính 
2 1

1

x

x

e dx
e−

−
−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 80. Chứng minh = −( ) (4 5) xF x x e  là một nguyên hàm của hàm số = −( ) (4 1) xf x x e  . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 81. Tìm nguyên hàm ( )F x của các hàm số ( ) 2 2sinx xf x me a x= + −  (m là tham số) 

 

Trả lời: ……………….. 

Câu 82. Tìm , ,a b c  để −= + +2 2( ) ( ) xF x ax bx c e  là một nguyên hàm của hàm số 

−= − − +2 2( ) (2 8 7) xf x x x e .  

Trả lời: ……………….. 
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CHƯƠNG 4 

NGUYÊN HÀM.  TÍCH PHÂN 

           

BÀI 1  

NGUYÊN HÀM 

 

1. Khái niệm nguyên hàm 

 Cho hàm số ( )f x  xác định trên K . Hàm số ( )F x  được gọi là nguyên hàm của hàm số ( )f x  nếu  

'( ) ( )F x f x= , với mọi x K∈ . 

 Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . Khi đố: 

  • Với mỗi hằng số C , hàm số ( )F x C+  cũng là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . 

  • Nếu ( )G x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K  thì tồn tại hằng số C  sao cho 

( ) ( )G x F x C= +  với mọi x K∈  

 Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K  đều có dạng ( )F x C+ , với C là hằng số. Ta gọi 

( ) ,F x C C+ ∈  là họ tất cả các  nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K , kí hiệu f ( x )dx∫  và viết: 

f ( x )dx F( x ) C= +∫  

Chú ý:  

 • Biểu thức ( )f x dx  được gọi là vi phân của nguyên hàm ( )F x  của ( )f x , kí hiệu là ( )dF x  

Vậy, ( ) ( )'dF x F dx f x dx= =  

 • Mọi hàm số ( )f x  liên tục trên K  đều có nguyên hàm trên K . 

 • Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà khoogn chỉ rõ tập K  thì ta hiểu là tìm nguyên hàm của 

hàm số đó trên tập xác định của nó. 

 • f '( x )dx f ( x ) C= +∫  

2. Các tính chất của nguyên hàm 

 • ( ) ( )dx dxkf x k f x=∫ ∫ , với k  là hằng số khác 0 

 • ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx + = + ∫ ∫ ∫  

 • ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx − = − ∫ ∫ ∫  

 

 

 

3. Nguyên hàm của một hàm số sơ cấp     
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CHỦ ĐỀ 1 

Nguyên hàm của một hàm số sơ cấp 

Nguyên hàm của hàm số lũy thừa 

0dx C=∫  

Cxdx +=∫  

( )
1

1
1

xx dx C
α

α α
α

+

= + ≠ −
+∫  

Nguyên hàm của hàm số 1y
x

=  ( )0ln ≠+=∫ xCx
x

dx  

Nguyên hàm của hàm số lượng giác 

Cxxdx +=∫ sincos  

Cxxdx +−=∫ cossin  

Cxdx
x

+=∫ tan
cos

1
2  

Cxdx
x

+−=∫ cot
sin

1
2  

Nguyên hàm của hàm số mũ 
Cedxe xx +=∫  

( )10
ln

≠<+=∫ aC
a

adxa
x

x  
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 TÍNH NGUYÊN HÀM MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP 

 

DẠNG 1 

 NGUYÊN HÀM HÀM LŨY THỪA 

 

1. Bảng nguyên hàm hàm số lũy thừa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý : dùng công thức sau làm trắc nghiệm cho nhanh  

( ) ( )1
1

n
n ax b

ax b dx C
a n

+
+ = +

+∫  

2. Lũy thừa với số mũ thực 

Cho ,a b  là những số thực dương,  ,α β  là những số thực bất kì. Khi đó: 

 • a a aα β α β+=  

 • a a
a

α
α β

β
−=  

 • ( ) .a a
βα α β=  

 • ( )ab a bα α α=  

 • a a
b b

α α

α
  = 
 

 

 

 

 

 

Nguyên hàm hàm số lũy thừa 

0dx C=∫  

Cxdx +=∫                            

( )
1

1
1

xx dx C
α

α α
α

+

= + ≠ −
+∫      

2

1 1dx C
x x

= − +∫                  

1 2dx x C
x

= +∫     

( )0ln ≠+=∫ xCx
x

dx            
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . Các mệnh đề sau, mệnh đề nào 

sai. 

 A. ( ) ( )f x dx F x C= +∫ .   B. ( )( ) ( )f x dx f x′ =∫ . 

 C. ( )( ) ( )f x dx f x′ ′=∫ .   D. ( )( ) ( )f x dx F x′ ′=∫ . 

Lời giải 

Chọn C  

Ta có ( ) ( )( ) ( ) 'f x dx F x C F x f x= + ⇔ =∫  nên phương án A, B, D đúng. 

Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2 6f x x= +  là 

 A. 2x C+ . B. 2 6x x C+ + . C. 22x C+ . D. 22 6x x C+ + . 

Lời giải 

Chọn B. 

( ) 22 6 6x dx x x C+ = + +∫  

Câu 3. 2x dx∫  bằng 

 A. 2x C+ . B. 31
3

x C+ . C. 3x C+ . D. 33x C+  

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 2 31
3

x dx x C= +∫ . 

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 1f x x= +  là 

 A. 3x C+  B. 
3

3
x x C+ +  C. 6x C+  D. 3x x C+ +  

Lời giải 

Chọn D. 

( )2 33 1 .x dx x x C+ = + +∫  

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số ( ) 3f x x x= +  là 

 A. 4 21 1
4 2

x x C+ +  B. 23 1x C+ +  C. 3x x C+ +  D. 4 2x x C+ +  

Lời giải 

Chọn A. 

( )3 2 dx x x+∫ 4 21 1
4 2

x x C= + + . 
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Câu 6. Nguyên hàm của hàm số ( ) 4 2f x x x= +  là 

 A. 5 31 1
5 3

x x C+ +  B. 4 2x x C+ +  C. 5 3x x C+ + . D. 34 2x x C+ +  

Lời giải 

Chọn A. 

( )f x dx =∫ ( )4 2x x dx+∫ 5 31 1
5 3

x x C= + + . 

Câu 7. Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số 2022y x= ? 

 A. 
2023

1
2023
x

+ . B. 
2023

2023
x . C. 20212022y x= . D. 

2023

1
2023
x

− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
2023

2022d ,  
2023
xx x C C= +∫ là hằng số.  

Nên các phương án A, B, D đều là nguyên hàm của hàm số 2022y x= . 

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số =)(xf  3 21 2 2024
3

x x x− + −  là 

 A. Cxxx ++−
23

2
12
1 2

34 .   B. 
2

4 31 2 2024
9 3 2

xx x x C− + − + . 

 C. 
2

4 31 2 2024
12 3 2

xx x x C− + − + . D. 
2

4 31 2 2024
9 3 2

xx x x C+ − − + . 

Lời giải 

Chọn C. 

Sử dụng công thức 
1

1

n
n xx dx C

n

+

= +
+∫  ta được: 

4 3 2
3 2 4 3 21 1 1 2 12 2024 . 2. 2024 2024 .

3 3 4 3 2 12 3 2
x x xx x x dx x C x x x x C − + − = − + − + = − + − + 

 ∫
 

Câu 9. Tìm nguyên ( )F x  của hàm số ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 ?f x x x x= + + +  

 A. ( )
4

3 2116 6
4 2
xF x x x x C= − + − + . B. ( ) 4 3 26 11 6F x x x x x C= + + + + . 

 C. ( )
4

3 2112 6
4 2
xF x x x x C= + + + + . D. ( ) 3 2 26 11 6F x x x x x C= + + + + . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: ( ) ( )( )( ) 3 21 2 3 6 11 6f x x x x x x x= + + + = + + +  

( ) ( )
4

3 2 3 2116 11 6 2 6
4 2
xF x x x x dx x x x C⇒ = + + + = + + + +∫ . 
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Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) ( )55 3f x x= + . 

 A. + +6(5 3)x C . B. + +4(5 3)x C . C. +
+

6(5 3)
30

x C . D. +
+

4(5 3)
30

x C . 

Lời giải 

Chọn C. 

( ) ( )55 3f x x= +
+ +

⇒ = + = + = +∫ ∫
6 6

5 1 (5 3) (5 3)( ) (5  3) .
5 6 30

x xf x dx x dx C C  

Câu 11. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 2
2

2f x x
x

= + . 

 A. ( )
3 1d

3
xf x x C

x
= + +∫ .  B. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= − +∫ . 

 C. ( )
3 1d

3
xf x x C

x
= − +∫ .  D. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= + +∫ . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
3

2
2

2 2d
3
xx x C

x x
 + = − + 
 ∫ . 

Câu 12. Tính ∫ dxxxx . 

 A. 15 74
15

x x C+ . B. 15 78
15

x x C+ . C. 158
15

x x C+ . D. 154
15

x x C+ . 

Lời giải 

Chọn B. 
7 171 3 8

15 782 4 8. . 7 151
8

xx x x dx x x x dx x x dx x dx C x x C
+

= = = = + = +
+

∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 13. Tính ∫
+− dx

x
xx

4

3 2 12 . 

 A. 17 5 345 2x x x x x C− + + .  B. 17 5 3454 24 4
5 17 3

x x x x x C− + + .  

 C. 17 5 345 24
17

x x x x x C− + + .  D. 17 5 3454 42
5 3

x x x x x C− + + . 

Lời giải 

Chọn B. 

 
2 21 1

3 2 3 32 2

1 1 1 14
4 4 4 4

2 1 2 1 12x x x x x xdx dx dx
x x x x x

 
− + − +  = = − +  

 
∫ ∫ ∫  
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1 5 1

17 5 3454 12 4 4 24 42
5 17 3

x x x dx x x x x x C
− 

= − + = − + + 
 
∫  

Câu 14. Cho hàm số 2( ) 4f x x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

  A. ( ) 2f x dx x C= +∫ .   B. 2( ) 4f x dx x x C= + +∫ .  

  C. 
3

( ) 4
3
xf x dx x C= + +∫ . D. 3( ) 4f x dx x x C= + +∫ . 

Lời giải 

Ta có: 
3

2( ) 4 ( ) 4
3
xf x x f x dx x C= + ⇒ = + +∫  

Câu 15. Trên khoảng ( )0;+∞ , cho hàm số ( )
3
2f x x=  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( )
1
23

2
f x dx x C= +∫ .   B. ( ) 3f x dx x dx=∫ ∫ . 

 C. ( )
5
22

5
f x dx x C= +∫ .   D. ( )

1
22

3
f x dx x C= +∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( )
3 5
2 22

5
f x dx x dx x C= = +∫ ∫ . 

Câu 16. Cho hàm số ( )
4

2

2xf x
x
+

= . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( )
3 1d

3
xf x x C

x
= − +∫ .   B. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= + +∫ . 

 C. ( ) 2
2

2d df x x x x
x

 = + 
 ∫ ∫ .   D. ( )

3 2d
3
xf x x C

x
= − +∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( )
4 3

2
2 2

2 2 2d d d
3

x xf x x x x x C
x x x
+  = = + = − + 

 ∫ ∫ ∫ . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai 

 A. ( )3 32 5 23 12 2
5 2

x x dx x x x C+ − = + − +∫   

 B. 2024 2 2023

1 1
2023 2023

dx C
x x

= +∫   

 C. ( )22 2024 1012x dx x C− = − +∫   

 D. 4 3 5 41 1 44
4 20 3

x x dx x x C + = + + 
 ∫  

Lời giải 
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A. B. C. D. 

ĐÚNG ĐÚNG SAI ĐÚNG 

 

( )3 32 5 23 12 2
5 2

x x dx x x x C+ − = + − +∫  

2024
2024 2 2023

1 1 1
2023 2023 2023

dx x dx C
x x

−= = +∫ ∫  

( ) ( )3
2 2 2024

2 2024
3

x
x dx C

−
− = +∫  

4 3 5 41 1 44
4 20 3

x x dx x x C + = + + 
 ∫  

Câu 18. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai 

 A. ( ) = − + +
xF x x x C

4
23 ln

4 2
 là nguyên hàm của hàm số ( ) 3 13f x x x

x
= − + . 

 B. ( ) +
= +

6(5 3)
6

xF x C  là nguyên hàm của hàm số ( ) ( )55 3f x x= + .  

 C. ( ) = + + +3 43 4 5
2 3 4

F x x x x x x x C  là nguyên hàm của hàm số 3 4( )f x x x x= + + .  

 D. ( ) 31 2024
3

F x x x C= − +  là nguyên hàm của hàm số ( )
3 2024x xf x

x
−

= . 

Lời giải 

A. B. C. D. 

ĐÚNG SAI SAI ĐÚNG 

 

( ) 3 13f x x x
x

= − +  

( )⇒ = = − + = − + = − + +∫ ∫ ∫ ∫ ∫
4

3 3 21 1 3( ) ( 3  ) 3 ln
4 2
xF x f x dx x x dx x dx xdx dx x x C

x x
 

( ) ( )55 3f x x= + ( ) + +
⇒ = = = = +∫ ∫ ∫

6
5 5 (5 3) (5 3)( ) (5x+ 3) (5x+ 3)

5 30
d x xF x f x dx dx C  

3 4( )f x x x x= + +  

( ) ( )  
⇒ = + + = + + = + + + = + + +  

 
∫ ∫

1 41 1 3 5
3 34 43 32 4 2 42 3 4 2 3 4

3 4 5 3 4 5
F x x x x dx x x x dx x x x C x x x x x x C

( ) ( ) ( )
3 3

2 32024 2024 12024 2024
3

x x x xf x F x dx x dx x x C
x x

− −
= ⇒ = = − = − +∫ ∫  

 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 
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Câu 19. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 2 3 3 2xf x x
x

= + + − . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 
22 3 33 3 2 4 2

ln 3 2

x
x x dx x x x C

x
 + + − = + + − + 
 ∫  

 
22 3 33 3 2 4 2

ln 3 2

x
x x dx x x x C

x
 + + − = + + − + 
 ∫  

Câu 20. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) 3 2
3

4 53 7
2

mf x mx x m
x x

= − + + −  (m là tham số). 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 4 3
2 2

4 5 7
4 2. 2.
m mF x x x mx C

x x
= − − − − +  

3 2 4 3
3 2 2

4 5 4 53 7 7
2 4 2. 2.

m m mmx x m dx x x mx C
x x x x

 − + + − = − − − − + 
 ∫  

Câu 21. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số 
3

1 2( )f x
x x

= − . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

Câu 22. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số 
2 2

2
( 1)( ) xf x

x

−
= . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

Câu 23. Tính ( )
∫ 







 − dx
x
x

3

31 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 24. Tính ( )∫ +− dxxxx 5 44 33 2 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  
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Câu 25. Tính ( )( )∫ +−+ dxxxx 11 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 26. Tính ∫ 







− dx

x
x

3

32 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 27. Tính 1
2 3

dx
x x+∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 28. Tính 1
5 3

dx
x x−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 29. Tính ( )∫ − dxx 32 1 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  
Câu 30. Tính ( )422 x dx−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 31. Tính ( )2
3x x dx−∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 32. Tính 
22 32x x dx

x
 +
  
 
∫ . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 
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Đáp án:  

Câu 33. Tìm m  để = + + − +3 2( ) (3 2) 4 3F x mx m x x  là một nguyên hàm của hàm số 

= + −2( ) 3 10 4f x x x . 

 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 34. Tìm , ,a b c  để = + + −2 2( ) ( ) 4F x ax bx c x x  là một nguyên hàm của hàm số 

= − −2( ) ( 2) 4f x x x x .  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  
Câu 35. Tìm , ,a b c  để = + + −2( ) ( ) 2 3F x ax bx c x  là một nguyên hàm của hàm số 

− +
=

−

220 30 7( )
2 3

x xf x
x

.  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 

 NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC 
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1. Bảng nguyên hàm hàm số lượng giác    

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: + = + =2 2
2 2

1 11 tan ; 1 cot
cos sin

x x
x x

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 36. Hàm số ( ) cotF x x=  là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây trên khoảng 0;
2
π 

 
 

 

 A. ( )2 2
1

sin
=f x

x
. B. ( )1 2

1
cos

= −f x
x

.  C. ( )4 2
1

cos
=f x

x
. D. ( )3 2

1
sin

= −f x
x

. 

Lời giải 

Chọn D. 

Có 2
1 cot

sin
= − +∫ dx x C

x
 suy ra ( ) cot=F x x  trên khoảng 0;

2
π 

 
 

 là một nguyên hàm của hàm số 

( )3 2
1

sin
= −f x

x
. 

Câu 37. Cho hàm số ( ) 1 sinf x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( )d cosf x x x x C= − +∫ .  B. ( )d sinf x x x x C= + +∫ . 

 C. ( )d cosf x x x x C= + +∫ .  D. ( )d cosf x x x C= +∫ . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( ) ( )d 1 sin d 1d sin d cosf x x x x x x x x x C= + = + = − +∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 38. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) = 2cos
2
xf x  

 A. ( ) = +2cos
2
x CF x    B. ( ) ( )+= +11

2
sin CF x x  

 C. ( ) = +2sin
2
x CF x    D. ( ) ( )−= +11

2
sin CF x x  

Nguyên hàm hàm số lượng giác 

Cxxdx +=∫ sincos               

Cxxdx +−=∫ cossin            

Cxdx
x

+=∫ tan
cos

1
2           

Cxdx
x

+−=∫ cot
sin

1
2  
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Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )= =
+

= += = +⇒ +∫ ∫ ∫2 2 1 coscos cos 1 cos 1 sin
2

1
2 22 2

1 Cx x xf d xx F x x d d xx x  

Câu 39. Cho hàm số ( ) 2
11

cos
f x

x
= − . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( )d tanf x x x x C= + +∫ .  B. ( )d cotf x x x x C= + +∫ .  

 C. ( )d tanf x x x x C= − +∫ .  D. ( )d cotf x x x x C= − +∫ . 

Lời giải 

Chọn C. 

( ) 2
1d 1 d tan

cos
f x x x x x C

x
 = − = − + 
 ∫ ∫ . 

Câu 40. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos 6f x x x= +  là 

 A. 2sin 3x x C+ + . B. 2sin 3x x C− + + . C. 2sin 6x x C+ + . D. sin x C− + . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( ) ( ) 2d cos 6 d sin 3f x x x x x x x C= + = + +∫ ∫ . 

Câu 41. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) = +2sin 3f x x x . 

 A. ( )+ = − + +∫ 232sin 3 2cos
2

x x dx x x C  B. ( )+ = + +∫ 22 sin 3 2cos 3x x dx x x C  

 C. ( )+ = + +∫ 2 32sin 3 sin
2

x x dx x x C  D. ( )+ = + +∫ 232sin 3 sin 2
2

x x dx x x C  

Lời giải 

Chọn A. 

( )+ = − + +∫ 232sin 3 2cos
2

x x dx x x C  

Câu 42. Tính ( )sin dx x x−∫ . 

 A. 
2

sin
2
x x C+ + . B. 

2

cos
2
x x C− + . C. 

2

sin
2
x x C− + . D. 

2

cos
2
x x C+ + . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có ( )
2

sin d = cos
2
xx x x x C− + +∫ . 

Câu 43. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 23 sinf x x x= +  là 

 A. 3 cosx x C+ + . B. 6 cosx x C+ + . C. 3 cosx x C− + . D. 6 cosx x C− + . 

Lời giải 
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Chọn C. 

Ta có ( )2 33 sin d cosx x x x x C+ = − +∫ . 

Câu 44. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 1 sinf x x
x

= +  là 

 A. ln cosx x C− + . B. 2

1 cos x C
x

− − + . C. ln cosx x C+ + . D. ln cosx x C− + . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có ( ) 1 1d sin d d sin d ln cosf x x x x x x x x x C
x x

 = + = + = − + 
 ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 45. Cho ( )d cos= − +∫ f x x x C . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 

 A. ( ) sin= −f x x . B. ( ) cos= −f x x . C. ( ) sin=f x x . D. ( ) cos=f x x . 

Lời giải 

Áp dụng công thức sin  d cos∫ = − +x x x C . Suy ra ( ) sin=f x x . 

Câu 46. Cho hàm số cos sin)
2

(
2

f xx x
= ∫ . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. = +∫
1cos sin sin

2 2 2
x x C .  B. = +∫

1cos sin cos
2 2 2
x x x C  

 C. = − +∫
1cos sin sin

2 2 2
x x x C . D. = − +∫

1cos sin cos
2 2 2
x x x C  

Lời giải 

= = − +∫ ∫
1 1cos sin sin cos

2 2 2 2
x x xdx x C  

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

 

Câu 47. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. ( )+ = − +∫ 22 cot cotx dx x x C .   
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 B. ( ) 
− = + + 

 
∫ 2 11 cos sin

2 2
x dx x x C   

 C.  
+ = + + 

 
∫

2

sin cos cos
2 2
x x dx x x C .  

 D.  
− = − + 

 
∫

2

sin cos cos
2 2
x x dx x x C  

Lời giải 

A. B. C. D. 

ĐÚNG SAI SAI SAI 

( ) ( )  
+ = + + = + = − + 

 
∫ ∫ ∫2 2

2
12 cot 1 1 cot 1 cot

sin
x dx x dx dx x x C

x
  

 

( )  −
− = = = − + 

 
∫ ∫ ∫2 2 1 cos 11 cos sin sin

2 2 2 2
x x xdx dx dx x x C   

  

( ) 
+ = + = − + 

 
∫ ∫

2

sin cos 1 sin cos
2 2
x x dx x dx x x C  

( ) 
− = − = + + 

 
∫ ∫

2

sin cos 1 sin cos
2 2
x x dx x dx x x C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 48. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = − 2( ) 2024 2sin
2
xf x . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 2023 sinF x x x C= − +  
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( ) ( )22024 2sin 2023 cos 2023 sin
2
xF x dx x dx x x C ⇒ = − = + = − + 

 ∫ ∫  

Câu 49. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số =
2 2

1( )
sin .cos

2 2

f x
x x

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 50. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = − +2 21 1( ) 2 tan
3 2

f x x x x . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 51. Tính 

 
 
− 

  
 

∫
2sin

21
2

x

x dx . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 52. Tính 
 
+ −  

 
∫

2
2

2
1 tan1 xx dx
x x

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 53. Tính  
− + 

 
∫ 3

1 sin2024 xx dx
xx

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 54. Tính 

   +    − + = 
 
 
 

∫

2

3
3 2024

sin cos
2 2 12

x x

x x dx
x x

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  
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Câu 55. Tính 

 
 

+ − = 
 
  

∫ 2
3 42 2 2

1 3 4

sin .cos
2 2

x dx
x x x xx

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 3 

 NGUYÊN HÀM HÀM MŨ 

 

 

 

 

 

 

Nguyên hàm hàm số mũ 

Cedxe xx +=∫                     

( )10
ln

≠<+=∫ aC
a

adxa
x

x  
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Chú ý :  

 •
1ax b ax be dx e C
a

+ += +∫  

 • ( )1 0 1
ln

x
x aa dx C a

a

α β
α β

α

+
+ = + < ≠∫  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 56. Họ nguyên hàm của hàm số 3(x) = xf e là hàm số nào sau đây? 

 A. 3 +xe C . B. 31
3

+xe C . C. 1
3

+xe C . D. 33 +xe C . 

Lời giải 

Chọn B. 

Cách 1: ( ) ( )3 3
3 3

3ln 3

x
xxx

e ee dx e dx C C
e

= = + = +∫ ∫  

Cách 2: Trắc nghiệm 3 31d ,
3

x xe x e C= +∫  với C  là hằng số bất kì. 

Câu 57. Nguyên hàm của hàm số 2 1e xy −=  là 

 A. 2 12e x C− + . B. 2 1e x C− + . C. 2 11 e
2

x C− + . D. 1 e
2

x C+ . 

Lời giải 

Chọn C. 

Cách 1:
 

( ) ( )2 2 1
2 1 1 2 1

2. .
ln 2

x
xxx

e ee dx e e dx e C C
e

−
− − −= = + = +∫ ∫  

Cách 2: ( )2 1 2 1 2 11 1e d e d 2 1 e
2 2

x x xx x C− − −= − = +∫ ∫ . 

Câu 58. Cho hàm số ( ) 2xf x e= + . Khẳng định nào dưới đây là đúng ? 

 A. 2( ) xf x dx e C−= +∫ .  B. ( ) 2xf x dx e x C= + +∫ . 

 C. ( ) xf x dx e C= +∫ .  D. ( ) 2xf x dx e x C= − +∫ . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: ( )( ) 2 2x xf x dx e dx e x C= + = + +∫ ∫  

Câu 59. Cho hàm số ( ) 2xf x e x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 2d = + +∫ xf x x e x C .  B. ( )d = +∫ xf x x e C . 
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 C. ( ) 2d = − +∫ xf x x e x C .  D. ( ) 2d 2= + +∫ xf x x e x C . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( )df x x∫ ( ) 22 dx xe x x e x C= + = + +∫ . 

Câu 60. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x = . 

 A. 
77 d
ln 7

x
x x C= +∫  B. 17 d 7x xx C+= +∫  C. 

177 d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫  D. 7 d 7 ln 7x xx C= +∫  

Lời giải 

Chọn A. 

Áp dụng công thức ( )d , 0 1
ln

x
x aa x C a

a
= + < ≠∫   

Câu 61. Nguyên hàm của hàm số 2xy =  là 

 A. 2 ln 2.2dx xx C= +∫ . B. 2 2dx xx C= +∫ . C. 2
2

d 2
ln

x
x x C= +∫ . D. 

2
1

d2
x

x x C
x

= +
+∫ . 

Lời giải 

Chọn C. 

Do theo bảng nguyên hàm: 
l a

d
n

x
x aa x C= +∫ . 

Câu 62. Tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 3 xf x −=  là 

 A. 
3
ln 3

x

C
−

− +  B. 3 x C−− +  C. 3 ln 3x C− +  D. 
3
ln 3

x

C
−

+  

Lời giải 

Chọn A 

Cách 1:
 

( )1
1

3 3( )d 3 d 3 d( )
ln 3 ln 3

x xxxf x x x x C C
− −

− −
−= = = + = − +∫ ∫ ∫  

Cách 2: 3( )d 3 d
ln 3

x
xf x x x C

−
−= = − +∫ ∫ . 

Câu 63. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2xf x x= + . 

 A. ( ) 223 2 d
ln 2

x
x x x x C+ = + +∫  B. ( ) 23 2 d 2 .ln 2x xx x x C+ = + +∫   

 C. ( ) 23 2 d
ln 2

x
x x x x C+ = + +∫   D. ( )3 2 d 2 .ln 2x xx x x C+ = + +∫  

Lời giải 

Chọn A. 

( ) 223 2 d
ln 2

x
x x x x C+ = + +∫   
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Câu 64. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x e x= −  là. 

 A. 2xe x C+ + . B. 2xe x C− + . C. 21
1

xe x C
x

− +
+

. D. 2xe C− + . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: ( ) 22x xe x dx e x C− = − +∫  

Câu 65. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 5

20182017
x

x ef x e
x

− 
= − 

 
. 

 A. ( ) 4

2018d 2017 xf x x e C
x

= − +∫ . B. ( ) 4

2018d 2017 xf x x e C
x

= + +∫ . 

 C. ( ) 4

504,5d 2017 xf x x e C
x

= + +∫ . D. ( ) 4

504,5d 2017 xf x x e C
x

= − +∫ . 

Lời giải 

Chọn C. 

( ) 5 5 4

2018 2018 504,5d 2017 d 2017 d 2017
x

x x xef x x e x e x e C
x x x

−   = − = − = + +   
  

∫ ∫ ∫  

Câu 66. Họ nguyên hàm của hàm số 22
cos

x
x ey e

x

− 
= + 

 
 là 

 A. 2 tanxe x C+ +  B. 2 tanxe x C− +  C. 12
cos

xe C
x

− +  D. 12
cos

xe C
x

+ +  

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 2 2

12 2
cos cos

x
x xey e e

x x

− 
= + = + 

 
 

2

12 2 tan
cos

x xydx e dx e x C
x

 = + = + + 
 ∫ ∫ . 

Câu 67. Tìm họ nguyên hàm của hàm số 2 13xy x
x

= − + . 

 A. 
3

2

3 1 ,  
3 ln 3

xx C C
x

− − + ∈ .  B. 
3

2

13 ,  
3

xx C C
x

− + + ∈ . 

 C. 
3 3 ln ,  

3 ln 3

xx x C C− + + ∈ .  D. 
3 3 ln ,  

3 ln 3

xx x C C− − + ∈ . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 
3

2 1 33 d ln ,
3 ln 3

x
x xx x x C C

x
 − + = − + + ∈ 
 ∫  . 

Câu 68. Khẳng định nào dưới đây đúng? 
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 A dx xe x xe C= +∫ . B. 1dx xe x e C+= +∫ . C. 1dx xe x e C+= − +∫ . D. dx xe x e C= +∫ . 

Lời giải 

Ta có dx xe x e C= +∫ . 

Câu 69. Cho hàm số 2( ) 1 xf x e= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. 
1( ) .
2

xf x dx x e C= + +∫   B. 2( ) 2 .xf x dx x e C= + +∫  

 C. 21( ) .
2

xf x dx x e C= + +∫   D. 2( ) .xf x dx x e C= + +∫  

Lời giải 

Ta có 2 21(1 ) .
2

x xe dx x e C+ = + +∫   

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 70. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. 1 d lnx x C
x

= +∫ .    

 B. 2

1 d tan
cos

x x C
x

= +∫ .  

 C. sin d cosx x x C= − +∫ .   

 D. e d ex xx C= +∫ . 

Lời giải 

A. B. C. D. 

SAI ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG 

Ta có: 

1 d lnx x C
x

= +∫ .    

2

1 d tan
cos

x x C
x

= +∫ .  

sin d cosx x x C= − +∫ .   

e d ex xx C= +∫ . 

Câu 71. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. cos s nd ix x x C= +∫ .    

 B. 
e

e
1

1
d

e
xx x C

+

= +
+∫ . 
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 C. 1 lndx x C
x

= +∫ .    

 D. 
1ee d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫ . 

Lời giải 

A. B. C. D. 

ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG SAI 

 

Ta có:
1ee d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫  sai vì e d ex xx C= +∫ . 

Câu 72. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 A. 2 d 2 ln 2x xx C= +∫ .     

 B. 
2

2 ee d
2

x
x x C= +∫ . 

 C. ( ) 21–  1
2

x x x xe e dx e e C= + +∫ .   

 D. 
( )3

3
3

.3
3 ln 3

x

x x
e

e dx C= +
+∫ . 

Lời giải 

A. B. C. D. 

SAI ĐÚNG SAI ĐÚNG 

Ta có:  

22 d
ln 2

x
x x C= +∫ . 

2
2 ee d

2

x
x x C= +∫  

( ) ( )2 21–  1
2

x x x x x xe e dx e e dx e e C= − = − +∫ ∫  

( ) ( )
( )

( )3 3
3 3

3

3 3
.3 3

3 ln 3ln 3

x x
xx x

e e
e dx e dx C C

e
= = + = +

+∫ ∫  

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 73. Tính +∫ (2  3 ) x x dx . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: + +
2 3
ln 2 ln3

x x

C  



Đại số 12 - Chương 4 - Nguyên hàm. Tích phân – Bài tập theo chương trình mới 2025                                        Cánh Diều 

+ = + = + +∫ ∫ ∫
2 3(2  3 ) 2 3
ln 2 ln3

x x
x x x xdx dx dx C  

Câu 74. Tính +∫ 3 2024xe dx  . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 
3 20241

3
xe C+ +  

3 2024 3 20241
3

x xe dx e C+ += +∫  

Câu 75. Tính ∫ ++ dxxx 122 2.3 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 
1218

2ln 2 ln 3

x

C+
+

 

2 2 1 2 12 123 .2 3 .3 .2.4 18 12 18 18
ln12 2ln 2 ln 3

x x
x x x x xdx dx dx C C+ + = = = + = +

+∫ ∫ ∫  

Câu 76. Tính ( )∫ + dxxx 253 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 
9 30 25

2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5

x x x

C+ + +
+ +

 

( ) ( )2 9 30 25 9 30 253 5 9 30 25
ln 9 ln 30 ln 25 2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5

x x x x x x
x x x x xdx dx C C+ = + + = + + + = + + +

+ +∫ ∫  

Câu 77. Tính ∫ +
+ dx

e
e

x

x

1
13

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

Câu 78. Tính ( )∫ −+ dxee xx 2 . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

Câu 79. Tính 
2 1

1

x

x

e dx
e−

−
−∫ . 

Trả lời: ……………….. 
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Lời giải 

Đáp án: 
21

2
x xe e C+ +  

( )( ) ( )( ) ( ) ( )
2

2
1 1 1 11 111 11

x x x x xx
x x x x

x x

x

e e e e ee dx dx dx e e dx e e dx
e e

e

−

− + − +−
= = = + = +

− −−
∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

21
2

x xe e C= + +  

Câu 80. Chứng minh = −( ) (4 5) xF x x e  là một nguyên hàm của hàm số = −( ) (4 1) xf x x e  . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Vì ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  nên ='( ) ( )F x f x  

Ta có = + − = − ='( ) 4 (4 5) (4 1) ( )x x xF x e x e x e f x  điều phải chứng minh 

Câu 81. Tìm nguyên hàm ( )F x của các hàm số ( ) 2 2sinx xf x me a x= + −  (m là tham số) 

 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 2 cos
ln

x
x aF x me x C

a
= + + +  

( ) ( )2 2sinx xF x me a x dx= + −∫
2 cos
ln

x
x ame x C

a
= + + +  

Câu 82. Tìm , ,a b c  để −= + +2 2( ) ( ) xF x ax bx c e  là một nguyên hàm của hàm số 

−= − − +2 2( ) (2 8 7) xf x x x e .  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 

 =
 =
 = −

1
5
1

a
b
c  

Vì ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  nên ='( ) ( )F x f x  

Ta có  

( )− − − − = + + = + − + + = − + − + − 
2 2 2 2 2 2 2'( ) ( ) (2 ) 2( ) 2 2 2 2 )x x x xF x ax bx c e ax b e ax bx c e ax a b x b c e  

Do ='( ) ( )F x f x  nên 
 = =
 − = − ⇔ = 
 − = = − 

2 2 1
2 2 8 5

2 7 1

a a
a b b

b c c
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CHỦ ĐỀ 2 

 NGUYÊN HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN  

 

DẠNG 1 

BÀI TOÁN CHO HÀM f ( x ) , TÌM NGUYÊN HÀM CỦA f ( x )  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 1y
x

=  trên ( );0−∞  thỏa mãn ( )2 0F − = . Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

 A. ( ) ( )ln ;0
2
xF x x− = ∀ ∈ −∞ 

 
 

 B. ( ) ( )ln ;0F x x C x= + ∀ ∈ −∞  với C  là một số thực bất kì. 

 C. ( ) ( )ln ln 2 ;0F x x x= + ∀ ∈ −∞ . 

 D. ( ) ( ) ( )ln ;0F x x C x= − + ∀ ∈ −∞  với C  là một số thực bất kì. 

Câu 2. Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x e=  và ( )0 0F = . Giá trị của ( )ln3F  bằng 

 A. 2. B. 6.  C. 8. D. 4. 

Câu 3. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( ) 2 1xf x x= + + . Biết ( )0 1F = . Tính ( )1F −  kết quả là. 

 A. ( ) 11
2ln 2

F − = .   B. ( ) 1 11
2 2ln 2

F − = − .  

 C. ( ) 11 1
2ln 2

F − = + .   D. ( ) 1 11
2 ln 2

F − = − . 

Câu 4. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) sin cosf x x x= +  thoả mãn 2
2

F π  = 
 

. 

 A. ( ) cos sin 3F x x x= − + +   B. ( ) cos sin 1F x x x= − + −  

 C. ( ) cos sin 1F x x x= − + +   D. ( ) cos sin 3F x x x= − +  

Câu 5. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số = +( ) 2xf x e x  thỏa mãn ( ) = 30
2

F . Tìm ( )F x . 

 A. ( ) = + +2 1
2

xF x e x    B. ( ) = + +2 5
2

xF x e x  

 C. ( ) = + +2 3
2

xF x e x    D. ( ) = + −2 12
2

xF x e x  
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Câu 6. Cho hàm số ( ) 2

2 1 khi 1
3 2 khi 1

x x
f x

x x
− ≥

= 
− <

, giả sử F  là nguyên hàm của  f  trên    thỏa mãn  

( )0 2F = .Giá trị của  ( ) ( )1 2 2F F− +  bằng. 

 

 A. 9 . B. 15 . C. 11. D. 6 . 

Câu 7. Cho hàm số 2

2 3  khi 1
( )

3 2  khi 1
x x

f x
x x
+ ≥

=  + <
. Giả sử F  là nguyên hàm của hàm số f  trên   

thỏa mãn (0) 2F = . Giá trị của ( 1) 2 (2)F F− +  bằng 

 A. 23 . B. 11 . C. 10 . D. 21 . 

Câu 8. Cho hàm số ( ) 2

2 2 1
3 1 1

x khi x
f x

x khi x
+ ≥

= 
+ <

. Giả sử F  là nguyên hàm của f  trên   thỏa mãn 

( )0 2F = . Giá trị của ( ) ( )1 2 2F F− +  bằng 

 A. 18 . B. 20 . C. 9 .  D. 24 . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 9. Cho hàm số ( ) 2= + xf x x e . Tìm một nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( )f x  thỏa mãn 

( )0 2024F = . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 10. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) sin 1f x x= +  biết  0
6

F π  = 
 

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 11. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( ) ( )55 3f x x= + . Biết ( )1 0F = . Tính ( )0F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 12. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của = − +3( ) 4 5f x x x . Biết =(1) 3F . Tính ( )0F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 13. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của = −( ) 3 5cosf x x . Biết π =( ) 2F . Tính 
2

F π 
 
 

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 14. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của −
=

23 5( ) xf x
x

. Biết =( ) 1F e . Tính ( )2F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 15. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của +
=

2 1( ) xf x
x

. Biết =
3(1)
2

F . Tính ( )1F − . 

Trả lời: ……………….. 
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Câu 16. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số −3

2
1( )= xf x

x
 biết  − =( 2) 0F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 17. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = +
1( )f x x x
x

 biết  = −(1) 2F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 18. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) sin 1f x x= +  biết  0
6

F π  = 
 

. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 19. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = − 2( ) 2024 sin
2
xf x  biết  π 

= 
 

2025
2

F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 20. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = 2 2( ) sin .cos
4 4
x xf x  biết  π 

= 
 

0
3

F . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 21. Cho hàm số 2

2 5, 1
( ) .

3 4, 1
x x

f x
x x
+ ≥

=  + <
 Giả sử F  là nguyên hàm của f  trên   thỏa mãn 

(0) 2F = . Tính giá trị của ( 1) 2 (2)F F− + . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 22. Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x = , thỏa mãn ( ) 10
ln 2

F = . Tính giá trị biểu 

thức ( ) ( ) ( ) ( )0 1 ... 2018 2019T F F F F= + + + + . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 23. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2
1

cos
f x

x
= . Biết 

4
F k kπ π + = 
 

 với mọi k∈ . 

Tính giá trị của biểu thức ( ) ( ) ( ) ( )0 ... 10T F F F Fπ π π= + + 2 + + . 

  

Trả lời: ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 
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BÀI TOÁN CHO HÀM f '( x ) , TÌM HÀM f ( x )  

f '( x )dx f ( x ) C= +∫  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 24. Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm là ( ) 212 2,′ = + ∀ ∈f x x x   và ( )1 3=f . Biết ( )F x  là 

nguyên hàm của ( )f x  thỏa mãn ( )0 2=F , khi đó ( )1F  bằng 

 A. 3− . B. 1 . C. 2 . D. 7 . 

Câu 25. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) = −' 3 5sinf x x  và ( ) =0 10f . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) = − +3 5cos 15f x x x   B. ( ) = − +3 5cos 2f x x x  

 C. ( ) = + +3 5cos 5f x x x   D. ( ) = + +3 5cos 2f x x x  

Câu 26. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 22e 1,xf x′ = + ( ), 0 2x f∀ = . Hàm ( )f x  là 

 A. 2e 2xy x= + . B. 2e 2xy = + . C. 2e 2xy x= + + . D. 2e 1xy x= + + . 

Câu 27. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 2 5sinf x x′ = −  và ( )0 10f = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 2 5cos 3f x x x= + + .  B. ( ) 2 5cos 15f x x x= − + . 

 C. ( ) 2 5cos 5f x x x= + + .  D. ( ) 2 5cos 10f x x x= − + . 

Câu 28. Cho hàm số  f x  thỏa mãn   2
3

bf x ax
x

   ,  1 3f   ,  1 2f  , 1 1
2 12

f
    

. Khi đó 2a b  

bằng 

 A. 3
2

 . B. 0 . C. 5 . D. 3
2

. 

Câu 29. Tìm một nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) ( )2 0 ,bf x ax x
x

= + ≠ biết rằng 

( ) ( ) ( )1 1, 1 4, 1 0F F f− = = =  

 A. ( ) 23 3 7
2 4 4

F x x
x

= + − .   B. ( ) 23 3 7
4 2 4

F x x
x

= − − . 

 C. ( ) 23 3 7
4 2 4

F x x
x

= + + .   D. ( ) 23 3 1
2 2 2

F x x
x

= − − . 

Câu 30. Cho hàm số ( )f x  xác định trên { }\ 0  thỏa mãn ( ) 2

1xf x
x
+′ = , ( ) 32

2
f − =  và 

( ) 32 2ln 2
2

f = − . Giá trị của biểu thức ( ) ( )1 4f f− +  bằng 

 A. 6ln 2 3
4
− . B. 6ln 2 3

4
+ . C. 8ln 2 3

4
+ . D. 8ln 2 3

4
− . 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 31. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 22024 2sin
2
xf x′ = − , 2023,

2 2
x f π π ∀ = 

 
. 

Tìm hàm ( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Câu 32. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 21 xf x e′ = + , ( ), 0 2x f∀ = . Tìm hàm ( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Câu 33. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 2  3x xf x′ = + , ( ) 1, 0
ln 3

x f∀ = . Tìm hàm 

( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Câu 34. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 3 2024xf x e +′ = , ( ), 675 1x f∀ − = . Tìm hàm 

( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Câu 35. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 2 2 13 .2x xf x + +′ = , ( ) 1, 0
2ln 2

x f∀ = . Tìm hàm 

( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Câu 36. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) ( )2
3 5x xf x′ = + , ( ) 1, 0

ln 5 ln 3 ln 2
x f∀ =

+ +
. 

Tìm hàm ( )f x  

Trả lời: ……………….. 
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CHỦ ĐỀ 2 

 NGUYÊN HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN  

 

DẠNG 1 

BÀI TOÁN CHO HÀM f ( x ) , TÌM NGUYÊN HÀM CỦA f ( x )  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 1y
x

=  trên ( );0−∞  thỏa mãn ( )2 0F − = . Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

 A. ( ) ( )ln ;0
2
xF x x− = ∀ ∈ −∞ 

 
 

 B. ( ) ( )ln ;0F x x C x= + ∀ ∈ −∞  với C  là một số thực bất kì. 

 C. ( ) ( )ln ln 2 ;0F x x x= + ∀ ∈ −∞ . 

 D. ( ) ( ) ( )ln ;0F x x C x= − + ∀ ∈ −∞  với C  là một số thực bất kì. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( ) ( )1 d ln lnF x x x C x C
x

= = + = − +∫  với ( );0x∀ ∈ −∞ . 

Lại có ( )2 0 ln 2 0 ln 2F C C− = ⇔ + = ⇔ = − . Do đó ( ) ( )ln ln 2 ln
2
xF x x − = − − =  

 
. 

Vậy ( ) ( )ln ;0
2
xF x x− = ∀ ∈ −∞ 

 
. 

Câu 2. Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x e=  và ( )0 0F = . Giá trị của ( )ln3F  bằng 

 A. 2. B. 6.  C. 8. D. 4. 

Lời giải 

Chọn D. 

( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 1d ; 0 0
2 2 2 2

x x xF x e x e C F C F x e= = + = ⇒ = − ⇒ = −∫ . 

Khi đó ( ) 2ln31 1ln 3 4
2 2

= − =F e . 

Câu 3. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( ) 2 1xf x x= + + . Biết ( )0 1F = . Tính ( )1F −  kết quả là. 

 A. ( ) 11
2ln 2

F − = .   B. ( ) 1 11
2 2ln 2

F − = − .  
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 C. ( ) 11 1
2ln 2

F − = + .   D. ( ) 1 11
2 ln 2

F − = − . 

Lời giải 

Chọn B. 

( ) ( ) 22 1 2 .
1 1d

ln 2 2
x xx x x CF x x+ + + + += =∫  

( ) 22 .
1 1

ln 2 2
x x x CF x + + +⇒ =

 

( ) 0 22 0
1 1 10 1 1 0 1

ln 2 2 ln 2
C CF + + + ⇒ == ⇒ = −  

( ) 22
1 1 11

ln 2 2 ln 2
x x xF x + + +⇒ = −

 

( ) ( )12 1
1 1 1 1 11 1 1

ln 2 2 ln 2 2 2ln 2
F F− + − +⇒ − = − ⇒ − = −  

Câu 4. Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) sin cosf x x x= +  thoả mãn 2
2

F π  = 
 

. 

 A. ( ) cos sin 3F x x x= − + +   B. ( ) cos sin 1F x x x= − + −  

 C. ( ) cos sin 1F x x x= − + +   D. ( ) cos sin 3F x x x= − +  

Lời giải 

Chọn C. 

Có ( ) ( ) ( )d sin cos d cos sinF x f x x x x x x x C= = + = − + +∫ ∫  

Do cos sin 2 1 2 1
2 2 2

F C C Cπ π π  = − + + = ⇔ + = ⇔ = 
 

( ) cos sin 1F x x x⇒ = − + + . 

Câu 5. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số = +( ) 2xf x e x  thỏa mãn ( ) = 30
2

F . Tìm ( )F x . 

 A. ( ) = + +2 1
2

xF x e x    B. ( ) = + +2 5
2

xF x e x  

 C. ( ) = + +2 3
2

xF x e x    D. ( ) = + −2 12
2

xF x e x  

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( ) ( )= + = + +∫ 22 dx xF x e x x e x C  

Theo bài ra ta có: ( ) = + = ⇒ =
3 10 1
2 2

F C C . 

Câu 6. Cho hàm số ( ) 2

2 1 khi 1
3 2 khi 1

x x
f x

x x
− ≥

= 
− <

, giả sử F  là nguyên hàm của  f  trên    thỏa mãn  

( )0 2F = .Giá trị của  ( ) ( )1 2 2F F− +  bằng. 
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 A. 9 . B. 15 . C. 11. D. 6 . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có:  

( ) 2
12 1 dx x x x c− = − +∫ ;  

( )2 3
23 2 d 2x x x x c− = − +∫  

Suy ra ( ) ( )
2

1
3

2

khi 1
d

2 khi 1
x x C x

F x f x x
x x C x

 − + ≥= =
− + <

∫  

Mà ta có ( ) 20 2 2F C= ⇒ =  

Mặt khác hàm số F  là nguyên hàm của  f  trên    nên ( )y F x=  liên tục tại 1x =   

Suy ra ( ) ( ) 1
1 1

lim lim 1
x x

F x F x C
+ −→ →

= ⇒ = . 

Khi đó ta có: ( )
2

3

1 khi 1
2 2 khi 1

x x x
F x

x x x

 − + ≥= 
− + <

 suy ra 
( )
( )

1 3
.

2 3

F

F

− =


=
 

Vậy ( ) ( )1 2 2 9F F− + = . 

Câu 7. Cho hàm số 2

2 3  khi 1
( )

3 2  khi 1
x x

f x
x x
+ ≥

=  + <
. Giả sử F  là nguyên hàm của hàm số f  trên   

thỏa mãn (0) 2F = . Giá trị của ( 1) 2 (2)F F− +  bằng 

 A. 23 . B. 11 . C. 10 . D. 21 . 

Lời giải 

Chọn D. 

Khi 1x ≥  thì 2
1( ) ( ) (2 3) 3F x f x dx x dx x x C= = + = + +∫ ∫  

Khi 1x <  thì ( )2 3
2( ) ( ) 3 2 2F x f x dx x dx x x C= = + = + +∫ ∫  

Theo giả thiết 2(0) 2 2F C= ⇒ =  Ta có 
1 1

lim ( ) lim ( ) (1) 5
x x

f x f x f
+ −→ →

= = =  nên hàm số ( )f x  liên tục tại 

1x = . 

Suy ra hàm số ( )f x  liên tục trên  . 

Do đó hàm số ( )F x  liên tục trên 1 2 11 1
lim ( ) lim ( ) 4 3 1
x x

F x F x C C C
+ −→ →

⇒ = ⇒ + = + ⇒ =  

Vậy ( )2 1( 1) 2 (2) 3 2 10 21F F C C− + = − + + + =  

Câu 8. Cho hàm số ( ) 2

2 2 1
3 1 1

x khi x
f x

x khi x
+ ≥

= 
+ <

. Giả sử F  là nguyên hàm của f  trên   thỏa mãn 

( )0 2F = . Giá trị của ( ) ( )1 2 2F F− +  bằng 

 A. 18 . B. 20 . C. 9 .  D. 24 . 

Lời giải 
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Chọn A. 

F  là nguyên hàm của f  trên   nên ( )
2

1
3

2

2 1
1

x x C khi x
F x

x x C khi x

 + + ≥= 
+ + <

. 

Ta có: ( ) 20 2 2F C= ⇒ = .       ( )1   

Do F  liên tục tại 1x =  nên ( ) ( ) ( )
1 1

lim lim 1
x x

F x F x F
+ −→ →

= =  

( )1

1 2 1 13 2 3 4 1C C C C⇔ + = + ⇔ + = ⇔ = . 

Do đó ( )
2

3

2 1 1
2 1

x x khi x
F x

x x khi x

 + + ≥= 
+ + <

.  

Suy ra ( ) ( )1 2 2 18F F− + = . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 9. Cho hàm số ( ) 2= + xf x x e . Tìm một nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( )f x  thỏa mãn 

( )0 2024F = . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 2 2023xF x x e= + +  

Ta có ( ) ( ) 22= + = + +∫ ∫ x xf x dx x e dx x e C . 

Có ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  và ( )0 2019=F . 

Suy ra 
( )
( )

2

0 2024

xF x x e C

F

 = + +


=
1 2024 2023C C⇒ + = ⇔ = . 

Vậy ( ) 2 2023xF x x e= + + . 

Câu 10. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) sin 1f x x= +  biết  0
6

F π  = 
 

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 3cos
2 6

F x x x π
= − + −  

 

 ( ) ( )sin 1 cosF x x dx x x C⇒ = + = − +∫  

Do π π π π   
= ⇒ − + = ⇔ = −   

   

30 cos 0
6 6 6 2 6

F C C  

Vậy nguyên hàm cần tìm là: ( ) 3cos
2 6

F x x x π
= − + −  
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Câu 11. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( ) ( )55 3f x x= + . Biết ( )1 0F = . Tính ( )0F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 522830
6

F = −  

( ) ( )55 3f x x= +  

( ) +
⇒ = = + = +∫ ∫

6
5 (5 3)( ) (5 3)

30
xF x f x dx x dx C  

( )
6(5.1 3) 1310721 0 0

30 15
F C C+

= ⇒ = + ⇒ = −  

( ) +
⇒ = −

6(5 3) 131072
30 15

xF x  

( )
6(5.0 3) 131072 522830

30 15 6
F +

⇒ = − = −  

Câu 12. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của = − +3( ) 4 5f x x x . Biết =(1) 3F . Tính ( )0F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 13. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của = −( ) 3 5cosf x x . Biết π =( ) 2F . Tính 
2

F π 
 
 

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 14. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của −
=

23 5( ) xf x
x

. Biết =( ) 1F e . Tính ( )2F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 15. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của +
=

2 1( ) xf x
x

. Biết =
3(1)
2

F . Tính ( )1F − . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 16. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số −3

2
1( )= xf x

x
 biết  − =( 2) 0F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 
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Đáp án:  

Câu 17. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = +
1( )f x x x
x

 biết  = −(1) 2F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 18. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) sin 1f x x= +  biết  0
6

F π  = 
 

. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 19. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = − 2( ) 2024 sin
2
xf x  biết  π 

= 
 

2025
2

F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 20. Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số = 2 2( ) sin .cos
4 4
x xf x  biết  π 

= 
 

0
3

F . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

 

Câu 21. Cho hàm số 2

2 5, 1
( ) .

3 4, 1
x x

f x
x x
+ ≥

=  + <
 Giả sử F  là nguyên hàm của f  trên   thỏa mãn 

(0) 2F = . Tính giá trị của ( 1) 2 (2)F F− + . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( 1) 2 (2) 27F F− + =  

Ta có 
2

1
2 3

2

2 5  khi 1 ( ) 5 1
( )

3 4  khi 1 ( ) 4 1
x x F x x x C x

f x
x x F x x x C x

 + ≥ = + + ≥= ⇒ + < = + + < 
 

Vì F  là nguyên hàm của f  trên   thỏa mãn (0) 2F =  nên 3
2 2 ( ) 4 2C F x x x= ⇒ = + + . 

Vì ( )F x  liên tục trên   nên ( )F x  liên tục tại 1x =  nên: 

1 11 1
lim ( ) lim ( ) (1) 6 7 1
x x

F x F x F C C
+ −→ →

= = ⇒ + = ⇒ =  

Vậy ta có 
2

3

( ) 5 2 1
( 1) 2 (2) 3 2.15 27

( ) 4 1 1
F x x x x

F F
F x x x x

 = + + ≥
⇒ − + = − + =

= + + <
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Câu 22. Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x = , thỏa mãn ( ) 10
ln 2

F = . Tính giá trị biểu 

thức ( ) ( ) ( ) ( )0 1 ... 2018 2019T F F F F= + + + + . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 

20202 1
ln 2

T −
=  

Ta có ( ) 2d 2 d
ln 2

x
xf x x x C= = +∫ ∫  

( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x = , ta có ( ) 2
ln 2

x

F x C= +  mà ( ) 10
ln 2

F =  

( ) 20
ln 2

x

C F x⇒ = ⇒ = . 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 ... 2018 2019T F F F F= + + + +  

( )2 2018 20191 1 2 2 ... 2 2
ln 2

= + + + + +
20201 2 1.

ln 2 2 1
−

=
−

20202 1
ln 2

−
=  

Câu 23. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2
1

cos
f x

x
= . Biết 

4
F k kπ π + = 
 

 với mọi k∈ . 

Tính giá trị của biểu thức ( ) ( ) ( ) ( )0 ... 10T F F F Fπ π π= + + 2 + + . 

  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 44T =  

Ta có ( ) 2

dd tan
cos

xf x x x C
x

= = +∫ ∫ . 

Suy ra ( )

0 0 0

1 1 1

2

9

10

tan , ; 0 1 0 1
2 2 4
3tan , ; 1 1 0

2 2 4
3 5tan , ; 2
2 2 4

...
17 19tan , ;

2 2
19 21tan , ;

2 2

x C x F C C

x C x F C C

x C x F
F x

x C x

x C x

π π π π

π π π π

π π π π

π π

π π

    + ∈ − + = + = ⇒ = −       
    + ∈ + = + = ⇒ =    

   
    + ∈ +   = ⇒  


  + ∈   
  + ∈  

 

2 0

9 9

10 10

1 2 1

...

9 1 9 8
4

10 1 10 9.
4

C C

F C C

F C C

π π

π π









= + = ⇒ = 




  + = + = ⇒ =   
  + = + = ⇒ =  

 

 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( )0 ... 10 tan 0 1 tan tan 2 1 ... tan10 9 44.F F F Fπ π π π π π+ + 2 + + = − + + + + + + =  
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DẠNG 2 

BÀI TOÁN CHO HÀM f '( x ) , TÌM HÀM f ( x )  

f '( x )dx f ( x ) C= +∫  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 24. Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm là ( ) 212 2,′ = + ∀ ∈f x x x   và ( )1 3=f . Biết ( )F x  là 

nguyên hàm của ( )f x  thỏa mãn ( )0 2=F , khi đó ( )1F  bằng 

 A. 3− . B. 1 . C. 2 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: ( ) 212 2,f x x x′ = + ∀ ∈⇒ ( ) 3
14 2f x x x C= + + . 
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Mà ( )1 3f = ⇒ 13 6 C= + ⇒ 1 3C = − ⇒ ( ) 34 2 3f x x x= + − ⇒ ( ) 4 2

23F x x x x C= + − + . 

Lại có: ( )0 2F = ⇒ 2 2C = ⇒ ( ) 4 2 3 2F x x x x= + − + . 

Khi đó: ( )1 1F = . 

Cách khác: Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

3

0 0

1 d 0 4 2 3 d 2 1 2 1F f x x F x x x= + = + − + = − + =∫ ∫ . 

Câu 25. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) = −' 3 5sinf x x  và ( ) =0 10f . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) = − +3 5cos 15f x x x   B. ( ) = − +3 5cos 2f x x x  

 C. ( ) = + +3 5cos 5f x x x   D. ( ) = + +3 5cos 2f x x x  

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có ( ) ( )= − = + +∫ 3 5sinx 3 5cosf x dx x x C  

Theo giả thiết ( ) =0 10f  nên + = ⇒ =5 10 5C C . 

Vậy ( ) = + +3 5cos 5.f x x x  

Câu 26. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 22e 1,xf x′ = + ( ), 0 2x f∀ = . Hàm ( )f x  là 

 A. 2e 2xy x= + . B. 2e 2xy = + . C. 2e 2xy x= + + . D. 2e 1xy x= + + . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: ( )df x x′∫ ( )22e 1 dx x= +∫ 2e x x C= + + . 

Suy ra ( ) 2e xf x x C= + + . 

Theo bài ra ta có: ( )0 2f = 1 2C⇒ + = 1C⇔ = . 

Vậy: ( ) 2e 1xf x x= + + . 

Câu 27. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 2 5sinf x x′ = −  và ( )0 10f = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 2 5cos 3f x x x= + + .  B. ( ) 2 5cos 15f x x x= − + . 

 C. ( ) 2 5cos 5f x x x= + + .  D. ( ) 2 5cos 10f x x x= − + . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: ( ) ( ) ( )d 2 5sin d 2 5cosf x f x x x x x x C′= = − = + +∫ ∫ . 

Mà ( )0 10f =  nên 5 10 5C C+ = ⇒ = . 

Vậy ( ) 2 5cos 5f x x x= + + . 
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Câu 28. Cho hàm số  f x  thỏa mãn   2
3

bf x ax
x

   ,  1 3f   ,  1 2f  , 1 1
2 12

f
    

. Khi đó 2a b  

bằng 

 A. 3
2

 . B. 0 . C. 5 . D. 3
2

. 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có  1 3f    3a b   1 . 

Hàm số có đạo hàm liên tục trên khoảng  0; , các điểm 1x  , 1
2

x   đều thuộc  0;  nên 

   
3

2
3 2d d

3 2
b ax bf x f x x ax x C
x x

          . 

+  1 2f   2
3 2
a b C    2 . 

+ 1 1
2 12

f
    

 12
24 12
a b C    3 . 

Từ  1 ,  2  và  3  ta được hệ phương trình 

3

2
3 2

12
24 12

a b
a b C

a b C

        


2
1
11
6

a
b

C

   

 2 2.2 1 5a b    . 

Câu 29. Tìm một nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) ( )2 0 ,bf x ax x
x

= + ≠ biết rằng 

( ) ( ) ( )1 1, 1 4, 1 0F F f− = = =  

 A. ( ) 23 3 7
2 4 4

F x x
x

= + − .   B. ( ) 23 3 7
4 2 4

F x x
x

= − − . 

 C. ( ) 23 3 7
4 2 4

F x x
x

= + + .   D. ( ) 23 3 1
2 2 2

F x x
x

= − − . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có ( ) ( ) 2
2

1dx dx
2

b bF x f x ax ax C
x x

 = = + = − + 
 ∫ ∫ . 

Theo bài ra 

( )
( )
( )

1 31
2 21 1
1 31 4 4
2 2

1 0 0 7
4

a b C b
F

F a b C a

f a b C

 + + = = − − =    = ⇔ − + = ⇔ =  
  = + =  =  

. 
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Vậy ( ) 23 3 7
4 2 4

F x x
x

= + + . 

Câu 30. Cho hàm số ( )f x  xác định trên { }\ 0  thỏa mãn ( ) 2

1xf x
x
+′ = , ( ) 32

2
f − =  và 

( ) 32 2ln 2
2

f = − . Giá trị của biểu thức ( ) ( )1 4f f− +  bằng 

 A. 6ln 2 3
4
− . B. 6ln 2 3

4
+ . C. 8ln 2 3

4
+ . D. 8ln 2 3

4
− . 

Lời giải 

Chọn C. 

Có ( ) ( ) 2

1 1d d lnxf x f x x x x C
x x
+′= = = − +∫ ∫  

( )
1

2

1ln khi 0

1ln khi 0

x C x
xf x

x C x
x

 − + <⇒ = 
 − + >


 

Do ( ) 32
2

f − = 1 1
1 3ln 2 1 ln 2
2 2

C C⇒ + + = ⇒ = −  

Do ( ) 32 2ln 2
2

f = − 2 2
1 3ln 2 2ln 2 ln 2 1
2 2

C C⇒ − + = − ⇒ = −  

Như vậy, ( )
1ln 1 ln 2 khi 0

1ln ln 2 1 khi 0

x x
xf x

x x
x

 − + − <= 
 − + − >


 

Vậy ( ) ( ) ( ) 1 8ln 2 31 4 2 ln 2 ln 4 ln 2 1
4 4

f f + − + = − + − + − = 
 

. 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 31. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 22024 2sin
2
xf x′ = − , 2023,

2 2
x f π π ∀ = 

 
. 

Tìm hàm ( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 2023 sin 1f x x x= − +  

( ) 22024 2sin
2
xf x′ = −  

( ) ( )22024 2sin 2023 cos 2023 sin
2
xf x dx x dx x x C ⇒ = − = + = − + 

 ∫ ∫  

( ) 2023 sinf x x x C⇒ = − +  
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2023

2 2
f π π  = 
   

2023 2023. sin 1
2 2 2

C Cπ π π
⇒ = − + ⇔ =  

( ) 2023 sin 1f x x x⇒ = − +  

Câu 32. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 21 xf x e′ = + , ( ), 0 2x f∀ = . Tìm hàm ( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 21 1
2

xf x x e= + +  

( ) 21 xf x e′ = +  

( ) ( )2 211
2

x xf x e dx x e C⇒ = + = + +∫  

( )0 1 2 1 1f C C C⇒ = + ⇔ = + ⇒ =  

( ) 21 1
2

xf x x e⇒ = + +  

Câu 33. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 2  3x xf x′ = + , ( ) 1, 0
ln 3

x f∀ = . Tìm hàm 

( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 2 3 1
ln 2 ln 3 ln 2

x x

f x = + +  

( ) 2  3x xf x′ = +  

( ) 2 3(2  3 ) 2 3
ln 2 ln 3

x x
x x x xf x dx dx dx C⇒ = + = + = + +∫ ∫ ∫  

( ) 2 3
ln 2 ln 3

x x

f x C⇒ = + +  

( ) 10
ln 3

f =
1 1 1 1

ln 3 ln 2 ln 3 ln 2
C C⇒ = + + ⇔ =  

( ) 2 3 1
ln 2 ln 3 ln 2

x x

f x⇒ = + +  

Câu 34. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 3 2024xf x e +′ = , ( ), 675 1x f∀ − = . Tìm hàm 

( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 
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Đáp án: ( ) 3 20241 11
3 3

xf x e
e

+= + −  

( ) 3 2024xf x e +′ =  

( ) 3 2024 3 20241
3

x xf x e dx e C+ +⇒ = = +∫  

( )675 1f − =  

( )3. 675 20241 11 1
3 3

e C C
e

− +⇒ = + ⇒ = −  

( ) 3 20241 11
3 3

xf x e
e

+⇒ = + −  

Câu 35. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) 2 2 13 .2x xf x + +′ = , ( ) 1, 0
2ln 2

x f∀ = . Tìm hàm 

( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 12 1 1818
ln12 2ln 2 2ln 2 ln 3

x

f x = + −
+  

( ) 2 2 13 .2x xf x + +′ =  

( ) 2 2 1 2 123 .2 3 .3 .2.4 18 12 18
ln12

x
x x x x xf x dx dx dx C+ +⇒ = = = = +∫ ∫ ∫  

( ) 1218
ln12

x

f x C⇒ = +  

( ) 10
2ln 2

f =  

1 1 1 1818
2ln 2 ln12 2ln 2 2ln 2 ln 3

C C⇒ = + ⇒ = −
+  

( ) 12 1 1818
ln12 2ln 2 2ln 2 ln 3

x

f x⇒ = + −
+

 

Câu 36. Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên   và: ( ) ( )2
3 5x xf x′ = + , ( ) 1, 0

ln 5 ln 3 ln 2
x f∀ =

+ +
. 

Tìm hàm ( )f x  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 9 30 25 1 1
2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5 2ln 3 2ln 5

x x x

f x = + + − −
+ +  

( ) ( )2
3 5x xf x′ = +  

( ) ( ) ( )2 9 30 253 5 9 30 25
ln 9 ln 30 ln 25

x x x
x x x x xf x dx dx C⇒ = + = + + = + + +∫ ∫  
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9 30 25
2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5

x x x

C= + + +
+ +  

( ) 9 30 25
2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5

x x x

f x C⇒ = + + +
+ +  

( ) 10
ln 5 ln 3 ln 2

f =
+ +  

1 1 1 1 1 1
ln 5 ln 3 ln 2 2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5 2ln 3 2ln 5

C C⇒ = + + + ⇔ = − −
+ + + +  

( ) 9 30 25 1 1
2ln 3 ln 5 ln 3 ln 2 2ln 5 2ln 3 2ln 5

x x x

f x⇒ = + + − −
+ +
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CHỦ ĐỀ 3 

 NGUYÊN HÀM HÀM ẨN 

 

Cần nhớ các công thức đạo hàm của hàm hợp 

 • f '( x )dx f ( x ) C= +∫  

  • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) '
' . . ' .f x g x f x g x f x g x+ =      

 • ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

'

2

' . . 'f x g x f x g x f x
g x g x

 −
=  
 

 

 • ( )
( ) ( )( ) ''

ln
f x

f x
f x

 =    

 • ( )
( ) ( )

'

2

' 1f x
f x f x

 
− =  

 
     

 • ( )
( ) ( ) ( )

'

1
1

' 1
nn n f

f x
f x x

−
−  

 
 − =
  

 

 • ( ) ( ) ( )
'

. ' . nn f x f f xx  =    

 • ( )
( )

( )
''

2 f
f

x
f x

x  =    
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DẠNG 1 

 

1. Điều kiện hàm ẩn có dạng: 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
' .

' .

f x g x h f x

f x h f x g x

 =   
=   

 

Phương pháp giải:  

 • ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )' '

. . .
d f xf x f x

g x dx g x dx g x dx
h f x h f x h f x

  = ⇔ = ⇔ =
          

∫ ∫ ∫ ∫    

 • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' . ' . . . . ' .f x h f x g x f x h f x dx g x dx h f x d f x g x= ⇔ = ⇔ =              ∫ ∫ ∫ ∫  

Chú ý: Ngoài việc nghuyên hàm hai vế, ta có thể lấy tích phân hai vế (tùy câu hỏi của bài toán) 

2. Điều kiện hàm ẩn có dạng: 
( ) ( ) ( ) 0
( ) ( ) [ ( )] 0n

f x p x f x
f x p x f x

′

′

 + ⋅ =


+ ⋅ =
 

Phương pháp giải:  

• ( ) ( ) ( ) 0f x p x f x′ + ⋅ =  

 Chia hai vế với ( )f x  ta đựơc ( ) ( )( ) 0 ( )
( ) ( )

f x f xp x p x
f x f x

′ ′

+ = ⇔ = −  

 Suy ra ( )d ( )d ln | ( ) | ( )d
( )

f x x p x x f x p x x
f x

′

= − ⇔ = −∫ ∫ ∫  

 Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

• [ ]( ) ( ) ( ) 0nf x p x f x′ + ⋅ =   

 Chia hai vế với [ ]( ) nf x  ta được 
[ ] [ ]

( ) ( )( ) 0 ( )
( ) ( )n n

f x f xp x p x
f x f x

′ ′

+ = ⇔ = −  

 Suy ra 
[ ]

[ ] 1( )( ) ( ) ( )
1( )

n

n

f xf x dx p x dx p x dx
nf x

− +′

= − ⇔ = −
− +∫ ∫ ∫

 

3. Điều kiện hàm ẩn có dạng: '( ) ( ) ( ) ( ) ( )u x f x u x f x h x′ + =   

 Phương pháp giải:  

  Dễ dàng thấy rằng ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )]u x f x u x f x u x f x′ ′ ′+ =  

  Do dó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )] ( )u x f x u x f x h x u x f x h x′ ′ ′+ = ⇔ =  

  Suy ra ( ) ( ) ( )du x f x h x x= ∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 0
4

f π  = 
 

 và ( ) 2 2' sin cos 1.
2 2
x xf x =  Tính 

2
f π 
 
 

. 

 A. 1
2

f π  = 
 

 B. 1
2

f π  = − 
 

 C. 2
2

f π  = 
 

 D. 0
2

f π  = 
 

 

Câu 2. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) ( ) 4 2' .f x f x x x= + . Biết ( )0 2f = . Tính ( )2 2f . 

 A. ( )2 3132
15

f = . B. ( )2 3322
15

f = . C. ( )2 3242
15

f = . D. ( )2 3232
15

f = . 

Câu 3. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên đoạn [ ]2;1−  thỏa mãn ( )0 3f =  và 

( )( ) ( )2 2. 3 4 2f x f x x x′ = + + . Giá trị ( )1f  là 

 A. 32 42 . B. 32 15 . C. 3 42 . D. 3 15 . 

Câu 4. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 1(2)
3

f = −  và [ ]2( ) ( )f x x f x′ =  với mọi .x∈  Giá trị của (1)f  

bằng 

 A. 2(1)
3

f = −  B. 2(1)
9

f = −  C. 7(1)
6

f = −  D. 11(1)
6

f = −  

Câu 5. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 12
25

= −f  và ( ) ( ) 234′ =   f x x f x  với mọi ∈x . Giá trị của 

( )1f  bằng 

 A. 391
400

−  B. 1
40

−  C. 41
400

−  D. 1
10

−  

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 12
5

f = −  và ( ) ( ) 23f x x f x′ =     với mọi x∈ . Giá trị của 

( )1f  bằng 

 A. 4
35

−  B. 71
20

−  C. 79
20

−  D. 4
5

−  

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) 42
19

f = −  và ( ) ( )3 2f x x f x x′ = ∀ ∈ . Giá trị của ( )1f  

bằng 

 A. 2
3

− . B. 1
2

− . C. 1− . D. 3
4

− . 

Câu 8. Cho hàm số ( ) 0f x >  xác định và liên tục trên   đồng thời thỏa mãn ( ) 10
2

f = , 

( ) ( )2 ,xf x e f x x′ = − ∀ ∈ . Tính giá trị của ( )ln 2f . 

 A. ( ) 1ln 2
4

f = . B. ( ) 1ln 2
3

f = . C. ( ) 1ln 2 ln 2
2

f = + . D. ( ) 2 1ln 2 ln 2
2

f = + . 
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Câu 9. Cho hàm số ( ) 0f x ≠  thỏa mãn điều kiện ( ) ( ) ( )22 3f x x f x′ = +  và ( ) 10
2

f = − . Biết rằng 

tổng ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 ... 2024 2025 af f f f f
b

+ + + + + =  với ( )*,a b∈ ∈   và a
b

 là phân số tối giản. 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. 1a
b
< − . B. 1a

b
> . C. 1010a b+ = . D. 1519b a− = . 

Câu 10. Cho hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( )0;+∞ ; ( )y f x=  liên tục, nhận giá trị dương trên 

( )0;+∞  và thỏa mãn ( ) 43
9

f =  và ( ) ( )2
' .f x x f x=   . Tính ( )8f . 

 A. ( )
9

8 43 24 3f =
− . B. ( )

9
8 43 24 3f =

+ . C. ( )
3

8 43 3f =
− . D. ( )

3
8 43 3f =

+ . 

Câu 11. Cho hàm số ( ) 0f x >  với mọi x∈ , ( )0 1f =  và ( ) ( ).f x x f x′=  với mọi x∈ . Mệnh đề 

nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 23f <  B. ( )2 43f< <  C. ( ) 63f >  D. ( )4 63f< <  

Câu 12. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm cấp hai trên đoạn [ ]0;1  đồng thời thỏa mãn các điều kiện 

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]2
0 1, 0, , 0;1f f x f x f x x′ ′ ′ ′′= − < = ∀ ∈   . Giá trị ( )' 2f  thuộc khoảng 

 A. ( )2;3 . B. ( )2;0− . C. ( )0;2 . D. ( )3; 2− − . 

Câu 13. Cho hàm số ( )f x  đồng biến có đạo hàm đến cấp hai trên đoạn [ ]0;2  và thỏa mãn 

( ) ( ) ( ) ( )2 2
. 0f x f x f x f x′′ ′− + =       . Biết ( )0 1f = , ( ) 62 ef = . Khi đó ( )1f  bằng 

 A. 
3
2e . B. 3e . C. 

5
2e . D. 2e . 

Câu 14. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 2 3( '( )) ( ). ''( ) 2 ,f x f x f x x x x R+ = − ∀ ∈  và (0) '(0) 1f f= = . 

Tính giá trị của 2(2)T f=  

 A. 43
30

 B. 16
15

 C. 43
15

 D. 26
15

 

Câu 15. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 2. 2 1f x f x f x x x′ ′′+ = − +   , x∀ ∈  và 

( ) ( )0 0 3f f ′= = . Giá trị của ( ) 2
1f    bằng 

 A. 28 . B. 22 . C. 19
2

. D. 10 . 

 

 

 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
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Câu 16. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn 2y xy′ =  và ( )1 1f − = . Tính giá trị ( )2f . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 17. Cho hàm số ( ) 0f x ≠ , liên tục trên đoạn [ ]1;2  và thỏa mãn 1(1)
3

f = ;  2 2. ( ) ( )x f x f x′ =  với 

[ ]1;2x∀ ∈ . Tính (2)f   

Trả lời: ……………….. 

Câu 18. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) 0, 0f x x< ∀ >  và có đạo hàm ( )f x′  liên tục trên khoảng 

( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) ( )22 1 , 0f x x f x x′ = + ∀ >  và ( ) 11
2

f = − . Tính giá trị của biểu thức 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 ... 2023 2024 .T f f f f= + + + +  

Trả lời: ……………….. 

Câu 19. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) l0 1 n 2f = −  và ( ) ( ) 2
2x xe f x f x′  =    với mọi x∈ . Tính giá 

trị của ( )1f . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 20. Cho hàm số ( )y f x=  đồng biến và có đạo hàm liên tục trên   thỏa mãn 

( )( ) ( )2
. ,  xf x f x e x′ = ∀ ∈  và ( )0 2f = . Tính ( )2f . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 21. Giả sử hàm số ( )y f x=  liên tục, nhận giá trị dương trên ( )0;+∞  và thỏa mãn ( )1 1f = , 

( ) ( ). 3f x f x x′= , với mọi 0x > . Tính ( )5f . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 22. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên   thỏa mãn ( )

( )
e 0

'
f x x

f x
− =  với x∀ ∈ . Biết ( )1 1f = , 

tính  ( )2f e  

Trả lời: ……………….. 

Câu 23. Cho hàm số ( )f x  nhận giá trị dương và thỏa mãn ( )0 1f = , ( )( ) ( )( )3 2
,xf x e f x x′ = ∀ ∈ . 

Tính ( )3f  

Trả lời: ……………….. 

Câu 24. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên   và thỏa mãn điều kiện 

( ) ( )3 46 27 1 0,x f x f x x′ + − = ∀ ∈         và ( )1 0f = . Tính giá trị của ( )2f . 

Trả lời: ……………….. 

Câu 25. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 21 1 .xf x x f x f x′ ′′   + = −     với mọi x  dương. Biết 

( ) ( )1 1 1f f ′= = . Tính giá trị ( )2 2f . 
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Trả lời: ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 

 

1. Điều kiện hàm ẩn có dạng: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A x f x B x f x h x′+ =  ( )1  
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Ý tưởng giải:  

 ♦ Ta cần nhân thêm một lượng ( )u x  vào ( )1  để tạo thành ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' .u x f x u x f x u x h x′+ =  và 

lúc này: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

( )

'

'

' .

.

.

.

.

u x f x u x f x u x h x

u x f x u x h x

u x f x dx u x h x dx

u x f x u x h x dx

u x h x dx
f x

u x

′+ =

⇔ =  

⇒ =  

⇒ =

⇒ =

∫ ∫
∫

∫

 

 ♦ Cách tìm ( )u x  

 ( )u x được chọn sao cho :
( ) ( )
( ) ( )

u x A x
u x B x
′ =

 =
 

 ( )
( ).
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ). . ln ( ) .

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

A x dx
B xu x A x u x A x A xdx dx u x dx u x e

u x B x u x B x B x
′ ′ ∫

⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =∫ ∫ ∫  

Tóm lại phương pháp giải: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A x f x B x f x h x′+ = ( )1   như sau: 

 + Bước 1: Tìm ( )u x  : ( )
( ).
( )

A x dx
B xu x e∫=  

 + Bước 2: Nhân ( )u x  vào ( )1  ( )
( ) ( )

( )
.u x h x dx

f x
u x

⇒ = ∫  

2. Một số dạng đặc biệt của ( )1  

 a) Điều kiện hàm ẩn có dạng: 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

f x f x h x
f x f x h x

′

′

 + =


− =
  

 Phương pháp giải:  

 ♦ ( ) ( ) ( )f x f x h x′ + =  

  Nhân hai vế với xe  ta được ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x x x xe f x e f x e h x e f x e h x
′′  ⋅ + ⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅   

  Suy ra ( ) ( )dx xe f x e h x x⋅ = ⋅∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

 ♦ ( ) ( ) ( )f x f x h x′ − =  

  Nhân hai vế với xe−  ta được ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x x x xe f x e f x e h x e f x e h x
′− ′ − − − − ⋅ − ⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅   

  Suy ra ( ) ( )dx xe f x e h x x− −⋅ = ⋅∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

 b) Điều kiện hàm ẩn có dạng: ( ) ( ) ( ) ( )f x p x f x h x′ + ⋅ =  
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 Phương pháp giải:  

  Nhân hai vế với ( )p x dxe∫  ta được  

  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p x dx p x dx p x dx p x dx p x dxf x e p x e f x h x e f x e h x e
′

′  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅  
 

  Suy ra ( ) ( )( ) ( )dp x dx p x dxf x e e h x x∫ ∫⋅ = ∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

 

Câu 26. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) e ,xf x f x x−′+ = ∀ ∈  và ( )0 2f = . Tất cả các nguyên hàm 

của ( )exf x  là 

 A. 2x x C+ + .   B. 22 2x x C+ + . 

 C. 22x x C+ + .   D. 21 2
2

x x C+ + . 

Câu 27. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   thỏa mãn ( ) ( ) 2

2 . e xf x x f x −′ + = , x∀ ∈  và ( )0 0f = . 

Tính ( )1f . 

 A. ( ) 21 ef = . B. ( ) 11
e

f = − . C. ( ) 2

11
e

f = . D. ( ) 11
e

f = . 

Câu 28. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 1;0−  thỏa mãn điều kiện: ( )1 2ln 2f = −  và 

( ) ( ) ( ) 2. 1 .x x f x f x x x′+ + = + . Biết ( )2 .ln 3f a b= +  ( a , b∈ ). Giá trị ( )2 22 a b+  là 

 A. 27
4

. B. 9 .  C. 3
4

. D. 9
2

. 

Câu 29. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 1;0−  thỏa mãn ( )1 2ln 2 1f = + , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1x x f x x f x x x′+ + + = + , { }\ 1;0x∀ ∈ − . Biết ( )2 ln 3f a b= + , với a , b  là hai số hữu 

tỉ. Tính 2T a b= − . 

 A. 3
16

T −
= . B. 21

16
T = . C. 3

2
T = . D. 0T = . 

Câu 30. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên ( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) 24 3
f x

f x x x
x

′ + = +  và 

( )1 2f = . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )y f x=  tại điểm có hoành độ 2x =  là 

 A. 16 20y x= − − . B. 16 20y x= − . C. 16 20y x= + . D. 16 20y x= − + . 

Câu 31. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên ( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) 22 3xf x f x x x′ + = . Biết ( ) 11
2

f = . 

Tính ( )4f ? 

 A. 24 . B. 14 . C. 4 . D. 16 . 
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Câu 32. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn (1) 4f =  và 3 2( ) ( ) 2 3f x xf x x x′= − −  với mọi 0x > . Giá trị của 

(2)f  bằng 

 A. 5 . B. 10 . C. 20 . D. 15 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ DẠNG KHÁC 
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Câu 33. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên ( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 23 . . 2x f x x f x f x′− = , với 

( ) ( )0, 0;f x x≠ ∀ ∈ +∞  và ( ) 11
3

f = . Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

( )y f x=  trên đoạn [ ]1;2 . Tính M m+ . 

 A. 9
10

. B. 21
10

. C. 5
3

. D. 7
3

. 

Câu 34. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2 3 4x= −xf x e x . Hàm số ( )2 +F x x  có bao 

nhiêu điểm cực trị? 

 A. 6 . B. 5 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 35. Cho hàm số ( )y f x= . Đồ thị của hàm số ( )'y f x= trên [ ]5;3−  như hình vẽ (phần cong của đồ 

thị là một phần của parabol 2y ax bx c= + +  ). 

 

Biết ( )0 0f = , giá trị của ( ) ( )2 5 3 2f f− +  bằng 

 A. 33. B. 109
3

. C. 35
3

. D. 11. 
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CHỦ ĐỀ 3 

 NGUYÊN HÀM HÀM ẨN 

 

Cần nhớ các công thức đạo hàm của hàm hợp 

 • f '( x )dx f ( x ) C= +∫  

  • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) '
' . . ' .f x g x f x g x f x g x+ =      

 • ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

'

2

' . . 'f x g x f x g x f x
g x g x

 −
=  
 

 

 • ( )
( ) ( )( ) ''

ln
f x

f x
f x

 =    

 • ( )
( ) ( )

'

2

' 1f x
f x f x

 
− =  

 
     

 • ( )
( ) ( ) ( )

'

1
1

' 1
nn n f

f x
f x x

−
−  

 
 − =
  

 

 • ( ) ( ) ( )
'

. ' . nn f x f f xx  =    

 • ( )
( )

( )
''

2 f
f

x
f x

x  =    
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DẠNG 1 

 

1. Điều kiện hàm ẩn có dạng: 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
' .

' .

f x g x h f x

f x h f x g x

 =   
=   

 

Phương pháp giải:  

 • ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )' '

. . .
d f xf x f x

g x dx g x dx g x dx
h f x h f x h f x

  = ⇔ = ⇔ =
          

∫ ∫ ∫ ∫    

 • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' . ' . . . . ' .f x h f x g x f x h f x dx g x dx h f x d f x g x= ⇔ = ⇔ =              ∫ ∫ ∫ ∫  

Chú ý: Ngoài việc nghuyên hàm hai vế, ta có thể lấy tích phân hai vế (tùy câu hỏi của bài toán) 

2. Điều kiện hàm ẩn có dạng: 
( ) ( ) ( ) 0
( ) ( ) [ ( )] 0n

f x p x f x
f x p x f x

′

′

 + ⋅ =


+ ⋅ =
 

Phương pháp giải:  

• ( ) ( ) ( ) 0f x p x f x′ + ⋅ =  

 Chia hai vế với ( )f x  ta đựơc ( ) ( )( ) 0 ( )
( ) ( )

f x f xp x p x
f x f x

′ ′

+ = ⇔ = −  

 Suy ra ( )d ( )d ln | ( ) | ( )d
( )

f x x p x x f x p x x
f x

′

= − ⇔ = −∫ ∫ ∫  

 Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

• [ ]( ) ( ) ( ) 0nf x p x f x′ + ⋅ =   

 Chia hai vế với [ ]( ) nf x  ta được 
[ ] [ ]

( ) ( )( ) 0 ( )
( ) ( )n n

f x f xp x p x
f x f x

′ ′

+ = ⇔ = −  

 Suy ra 
[ ]

[ ] 1( )( ) ( ) ( )
1( )

n

n

f xf x dx p x dx p x dx
nf x

− +′

= − ⇔ = −
− +∫ ∫ ∫

 

3. Điều kiện hàm ẩn có dạng: '( ) ( ) ( ) ( ) ( )u x f x u x f x h x′ + =   

 Phương pháp giải:  

  Dễ dàng thấy rằng ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )]u x f x u x f x u x f x′ ′ ′+ =  

  Do dó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )] ( )u x f x u x f x h x u x f x h x′ ′ ′+ = ⇔ =  

  Suy ra ( ) ( ) ( )du x f x h x x= ∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 0
4

f π  = 
 

 và ( ) 2 2' sin cos 1.
2 2
x xf x =  Tính 

2
f π 
 
 

. 

 A. 1
2

f π  = 
 

 B. 1
2

f π  = − 
 

 C. 2
2

f π  = 
 

 D. 0
2

f π  = 
 

 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có:  

( ) 2 2' sin cos 1
2 2
x xf x =

 

( )
2 2

1'
sin cos

2 2

f x x x⇒ =
 

( )
2

1' 1 sin
4

f x
x

⇒ =
 

( ) 2

14
sin

f x dx
x

⇒ = ∫  

( ) 4cotf x x C⇒ = +  

Do
 

0 4
4

f Cπ  = ⇒ = − 
   

( ) 4cot 4f x x⇒ = −
 

Mà 4cot 4 0
2 2

f π π  = − = 
   

Câu 2. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) ( ) 4 2' .f x f x x x= + . Biết ( )0 2f = . Tính ( )2 2f . 

 A. ( )2 3132
15

f = . B. ( )2 3322
15

f = . C. ( )2 3242
15

f = . D. ( )2 3232
15

f = . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có ( ) ( ) ( )4 2' . d df x f x x x x x C= + +∫ ∫
( )2 5 3

2 5 3
f x x x C⇒ = + + . 

Do ( )0 2f =  nên suy ra 2C = . 

Vậy ( )2 32 82 2 2
5 3

f  = + + 
 

332
15

= . 
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Câu 3. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên đoạn [ ]2;1−  thỏa mãn ( )0 3f =  và 

( )( ) ( )2 2. 3 4 2f x f x x x′ = + + . Giá trị ( )1f  là 

 A. 32 42 . B. 32 15 . C. 3 42 . D. 3 15 . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: ( )( ) ( )2 2. 3 4 2f x f x x x′ = + +  (*) 

Lấy nguyên hàm 2 vế của phương trình trên ta được 

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )2 22 3 2. 3 4 2 2 2f x f x dx x x dx f x d f x x x x C′ = + + ⇔ = + + +∫ ∫ ∫  

( )( ) ( )( ) ( ) ( )
3

33 2 3 22 2 3 2 2  1
3

f x
x x x C f x x x x C⇔ = + + + ⇔ = + + +  

Theo đề bài ( )0 3f =  nên từ (1) ta có ( )( ) ( )3 3 20 3 0 2.0 2.0 27 3 9f C C C= + + + ⇔ = ⇔ =  

( )( ) ( )
( )

3 3 2

3 23

3 2 2 9

( ) 3 2 2 9 .

f x x x x

f x x x x

⇒ = + + +

⇒ = + + +  

( ) 3 421f⇒ =  

Câu 4. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 1(2)
3

f = −  và [ ]2( ) ( )f x x f x′ =  với mọi .x∈  Giá trị của (1)f  

bằng 

 A. 2(1)
3

f = −  B. 2(1)
9

f = −  C. 7(1)
6

f = −  D. 11(1)
6

f = −  

Lời giải 

Chọn A. 

Từ hệ thức đề cho: [ ]2( ) ( )f x x f x′ =  (1), suy ra 0( )f x′ ≥  với mọi [1;2]x∈ .  

Do đó ( )f x  là hàm không giảm trên đoạn [1;2] , ta có (( 0) 2)ff x ≤ <  với mọi [1;2]x∈ . 

Cách 1: lấy nguyên hàm 

[ ]2( ) ( )f x x f x′ =  

[ ]2
( )

( )
f x x
f x
′

⇒ =  

'
1
( )

x
f x

 
⇒ − = 

   

'
1
( )

x
f x

 
⇒ = − 

   

1
( )

xdx
f x

⇒ = −∫  
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( ) 2
x C

f x
⇒ = − +  

Mà 1(2)
3

f = −
1 12 2 11(2)

3

C C C
f

⇒ = − + ⇔ = − + ⇒ = −
−

 

21 1
( ) 2

x
f x

⇒ = − −  

Do đó:  
1 1 21 (1)
(1) 2 3

f
f

= − − ⇔ = −  

Cách 2: Lấy tích phân 

Chia 2 vế hệ thức (1) cho [ ]
[ ]

[ ]2
2

( )( ) ,
( )

1;2 .f xf x x x
f x

∈
′

⇒ = ∀  

Lấy tích phân 2 vế trên đoạn [1;2]  hệ thức vừa tìm được, ta được: 

[ ]

2 2

2
1 1

( ) d d
( )

f x x x x
f x
′

=∫ ∫
 

[ ]

2

2
1

1 3d ( )
2( )

f x
f x

⇒ =∫  

2

1

1 3
( ) 2f x
−

⇔ =  

1 1 3
(1) (2) 2f f

⇔ − =  

Do 1(2)
3

f = −  nên suy ra 2(1) .
3

f = −  

Câu 5. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 12
25

= −f  và ( ) ( ) 234′ =   f x x f x  với mọi ∈x . Giá trị của 

( )1f  bằng 

 A. 391
400

−  B. 1
40

−  C. 41
400

−  D. 1
10

−  

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có ( ) ( ) 234′ =   f x x f x ( )
( )

3
2 4

′
⇒ − = −

  

f x
x

f x ( )
31 4

′ 
⇒ = − 

 
x

f x ( )
41

⇒ = − +x C
f x

 

Do ( ) 12
25

= −f , nên ta có 9= −C .  

Do đó ( ) 4

1
9

= −
+

f x
x

( ) 11
10

⇒ = −f . 

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 12
5

f = −  và ( ) ( ) 23f x x f x′ =     với mọi x∈ . Giá trị của 
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( )1f  bằng 

 A. 4
35

−  B. 71
20

−  C. 79
20

−  D. 4
5

−  

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

2 2
23 3 3

2 2
1 1

d d
f x f x

f x x f x x x x x
f x f x
′ ′

′ = ⇒ = ⇒ =   ∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( )
2

1

1 15 1 1 15 41
4 2 1 4 5

f
f x f f

 
⇔ − = ⇔ − + = ⇔ = −  

 
. 

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) 42
19

f = −  và ( ) ( )3 2f x x f x x′ = ∀ ∈ . Giá trị của ( )1f  

bằng 

 A. 2
3

− . B. 1
2

− . C. 1− . D. 3
4

− . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có ( ) ( ) ( )
( )

3 2 3
2

f x
f x x f x x

f x
′

′ = ⇔ =
( )
( ) ( )

4
3

2

1
4

f x xdx x dx C
f x f x
′

⇒ = ⇔ − = +∫ ∫ . 

Mà ( ) 42
19

f = −
19 16 3
4 4 4

C C⇒ = + ⇒ = . Suy ra ( ) 4

4
3

f x
x

= −
+

. 

Vậy ( )1 1f = − . 

Câu 8. Cho hàm số ( ) 0f x >  xác định và liên tục trên   đồng thời thỏa mãn ( ) 10
2

f = , 

( ) ( )2 ,xf x e f x x′ = − ∀ ∈ . Tính giá trị của ( )ln 2f . 

 A. ( ) 1ln 2
4

f = . B. ( ) 1ln 2
3

f = . C. ( ) 1ln 2 ln 2
2

f = + . D. ( ) 2 1ln 2 ln 2
2

f = + . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( )2xf x e f x′ = − ( )
( )2

xf x
e

f x
′

⇔ = −  ( do ( ) 0f x > ) 

( )
( )2 d dxf x

x e x
f x
′

⇒ = − ⇒∫ ∫ ( ) ( )1 1x
xe C f x

f x e C
− = − + ⇒ =

−
. 

Mà ( ) 0

1 1 10 1
2 2

f C
e C

= ⇒ = ⇒ = −
−

. 

( ) ( ) ln 2

1 1 1ln 2
1 1 3xf x f

e e
⇒ = ⇒ = =

+ +
. 
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Câu 9. Cho hàm số ( ) 0f x ≠  thỏa mãn điều kiện ( ) ( ) ( )22 3f x x f x′ = +  và ( ) 10
2

f = − . Biết rằng 

tổng ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 ... 2024 2025 af f f f f
b

+ + + + + =  với ( )*,a b∈ ∈   và a
b

 là phân số tối giản. 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. 1a
b
< − . B. 1a

b
> . C. 1010a b+ = . D. 1519b a− = . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có ( ) ( ) ( )22 3f x x f x′ = +
( )
( )2 2 3

f x
x

f x
′

⇔ = +  

( )
( ) ( )d 2 3 d

f x
x x x

f x
′

⇔ = +∫ ∫ ( )
21 3x x C

f x
⇔ − = + + . 

Vì ( ) 10 2
2

f C= − ⇒ = . 

Vậy ( ) ( )( )
1 1 1

1 2 2 1
f x

x x x x
= − = −

+ + + +
. 

Ta có:  

( )

( )

( )

( )

1 11
3 2
1 12
4 3
1 13
5 4

1 12025
2026 2025

f

f

f

f

 = −

 = −
 = −



 = −





  

Do đó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 5061 2 3 ... 2024 2025
2 2026 1013

f f f f f+ + + + + = − + = − . 

Do
 

*,a b∈ ∈  506, 1013 1519a b b a⇒ = − = ⇒ − =  

Do đó. 

Câu 10. Cho hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( )0;+∞ ; ( )y f x=  liên tục, nhận giá trị dương trên 

( )0;+∞  và thỏa mãn ( ) 43
9

f =  và ( ) ( )2
' .f x x f x=   . Tính ( )8f . 

 A. ( )
9

8 43 24 3f =
− . B. ( )

9
8 43 24 3f =

+ . C. ( )
3

8 43 3f =
− . D. ( )

3
8 43 3f =

+ . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có với ( )0;x∀ ∈ +∞  thì ( ) 0y f x= > ; 1 0x + > . 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012368536410&fref=gc&dti=665874403588775
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Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( )0;+∞  nên ( ) ( )0, 0;f x x′ ≥ ∀ ∈ +∞ . 

Do đó  

( ) ( )2
f x xf x′ =    

( ) ( )f x xf x′⇒ =
 

( )
( )

f x
x

f x

′
⇒ =  

( )( )'
2 f x x⇒ =

 
( )( )' 1

2
f x x⇒ =

 
( ) 1

2
f x xdx⇒ = ∫  

( ) 31
3

f x x C⇒ = + . 

Vì ( ) 43
9

f =  nên 2 3 3
3

C −
= . 

( ) 31 2 3 3
3 3

f x x −
⇒ = +

 

( )
2

31 2 3 3
3 3

f x x
 −

⇒ = +  
 

 

suy ra ( )
9

8 43 24 3f =
− . 

Câu 11. Cho hàm số ( ) 0f x >  với mọi x∈ , ( )0 1f =  và ( ) ( ).f x x f x′=  với mọi x∈ . Mệnh đề 

nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 23f <  B. ( )2 43f< <  C. ( ) 63f >  D. ( )4 63f< <  

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có:  

( ) ( ).f x x f x′=  

( )
( )

1f x
f x x
′

⇒ =
 

( ) 1ln df x x
x

⇒ = ∫
 

( )ln 2f x x C⇔ = +  

Mà ( )0 1f =  nên ( ) ( )2 2 30 3 6xC f x e f e= ⇒ = ⇒ = >  
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Câu 12. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm cấp hai trên đoạn [ ]0;1  đồng thời thỏa mãn các điều kiện 

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]2
0 1, 0, , 0;1f f x f x f x x′ ′ ′ ′′= − < = ∀ ∈   . Giá trị ( )' 2f  thuộc khoảng 

 A. ( )2;3 . B. ( )2;0− . C. ( )0;2 . D. ( )3; 2− − . 

Lời giải 

Chọn C. 

( ) ( )2
f x f x′ ′′=  

 ( )
( ) 2 1

f x

f x

′′
⇔ =

′  
 

( )

'
1 1

f x
 

⇔ − =  ′ 
 

( )
1 dx

f x
⇒ = −

′ ∫  

( )
1 x C

f x
⇔ = − +

′
 

Mà ( )0 1 1f C′ = − ⇒ =
 

( )
1 1x

f x
⇔ = − +

′  

( ) 1
1

f x
x

′⇒ =
−

 

( ) 12 1
1 2

f ′⇒ = =
−

 

Câu 13. Cho hàm số ( )f x  đồng biến có đạo hàm đến cấp hai trên đoạn [ ]0;2  và thỏa mãn 

( ) ( ) ( ) ( )2 2
. 0f x f x f x f x′′ ′− + =       . Biết ( )0 1f = , ( ) 62 ef = . Khi đó ( )1f  bằng 

 A. 
3
2e . B. 3e . C. 

5
2e . D. 2e . 

Lời giải 

Chọn C. 

Theo đề bài, ta có 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2
. 0f x f x f x f x′′ ′− + =      

 
( ) ( ) ( )

( )

2

2

.
1

f x f x f x

f x

′′ ′−   ⇒ =
  

 

( )
( )

1
f x
f x

′ ′
⇒ = 

   
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( )
( )

f x
x C

f x
′

⇒ = +  

( )
2

ln .
2
xf x C x D⇒ = + +  

Mà 
( )
( ) 6

0 1 2
02 e

f C
Df

= = ⇔  == 
.  

Suy ra : ( ) ( )
2 52

2 2e 1 e
x x

f x f
+

= ⇒ = . 

Câu 14. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 2 3( '( )) ( ). ''( ) 2 ,f x f x f x x x x R+ = − ∀ ∈  và (0) '(0) 1f f= = . 

Tính giá trị của 2(2)T f=  

 A. 43
30

 B. 16
15

 C. 43
15

 D. 26
15

 

Lời giải 

Chọn C. 

Có  
2 3( '( )) ( ). ''( ) 2f x f x f x x x+ = −  

3( ( ). '( )) ' 2f x f x x x⇔ = −  

3( ). '( ) ( 2 )f x f x x x dx⇒ = −∫  
4 21( ). '( )

4
f x f x x x C⇒ = − +  

Từ (0) '(0) 1f f= = . Suy ra 1C = .  

Vậy 4 21( ). '( ) 1
4

f x f x x x= − +  

Tiếp đến có: 

4 212 ( ). '( ) 2 2
2

f x f x x x= − +
 

2 4 21( ( )) ' 2 2
2

f x x x⇔ = − +  

2 4 21( ) ( 2 2)
2

f x x x dx⇒ = − +∫  

2 5 31 2( ) 2
10 3

f x x x x C⇒ = − + +  

Từ (0) 1f = . Suy ra 1C = .  

Vậy 2 5 31 2( ) 2 1
10 3

f x x x x= − + + . 

Do đó 43
15

T =  
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Câu 15. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 2. 2 1f x f x f x x x′ ′′+ = − +   , x∀ ∈  và 

( ) ( )0 0 3f f ′= = . Giá trị của ( ) 2
1f    bằng 

 A. 28 . B. 22 . C. 19
2

. D. 10 . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
f x f x f x f x f x′′ ′ ′′   = +    . 

Do đó theo giả thiết ta được ( ) ( ) 22 1f x f x x x′′  = − +  . 

Suy ra ( ) ( )
2

32
3 2

xf x f x x x C′ = − + + . Hơn nữa ( ) ( )0 0 3f f ′= =  suy ra 9C  . 

Tương tự vì ( ) ( ) ( )2 2f x f x f x′ ′  =   nên ( )
2

2 322 9
3 2

xf x x x
 ′  = − + +  
 

.  

Suy ra ( )
2 3

2 3 4 22 12 9 d 18
3 2 3 3

x xf x x x x x x x C
 

= − + + = − + + + 
 

∫ ,  

cũng vì ( )0 3f =  suy ra ( )
3

2 4 21 18 9
3 3

xf x x x x= − + + + .  

Do đó ( ) 2
1 28f =   . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 16. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn 2y xy′ =  và ( )1 1f − = . Tính giá trị ( )2f . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 32f e=  

Ta có 2y xy′ = 2y x
y
′

⇒ = 2d dy x x x
y
′

⇒ =∫ ∫
3

ln
3
xy C⇔ = +

3

3e
x C

y
+

⇔ = . 

Theo giả thiết ( )1 1f − =  nên 
1
3 1e 1

3
C

C
− +

= ⇔ = . 

Vậy ( )
3 1

3 3=e
x

y f x
+

= .  

Do đó ( ) 32 ef = . 

Câu 17. Cho hàm số ( ) 0f x ≠ , liên tục trên đoạn [ ]1;2  và thỏa mãn 1(1)
3

f = ;  2 2. ( ) ( )x f x f x′ =  với 

[ ]1;2x∀ ∈ . Tính (2)f   

Trả lời: ……………….. 
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Lời giải 

Đáp án: (2) 2f =  

Cách 1: lấy nguyên hàm 

Học sinh tự làm nhé 

Cách 2: Lấy tích phân 

Ta có  
2 2. ( ) ( )x f x f x′ =  

2 2

( ) 1
( )

f x
f x x
′

⇒ =  

2

1 1
( )f x x

′ 
⇒ − = 

 
 

2 2

2
1 1

1 1
( )

dx dx
f x x

′ 
⇒ − = 

 
∫ ∫  

2 2

11

1 1
( )f x x

 
⇒ − = − 

 
 

1 1 1 1
(2) (1) 2f f

⇒ − + = − +  

1 1 1
(2) (1) 2f f

⇒ − + =  

do 1 1 1 1(1) (2) 6
3 (2) 3 2

f f
f

= ⇒ − + = ⇒ = −  

Câu 18. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) 0, 0f x x< ∀ >  và có đạo hàm ( )f x′  liên tục trên khoảng 

( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) ( )22 1 , 0f x x f x x′ = + ∀ >  và ( ) 11
2

f = − . Tính giá trị của biểu thức 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 ... 2023 2024 .T f f f f= + + + +  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: 
2024
2025

T = −  

Ta có: 

( ) ( ) ( )22 1f x x f x′ = +  

( )
( )2 2 1

f x
x

f x
′

⇔ = +
 

( )
( ) ( )2 d 2 1 d

f x
x x x

f x
′

⇒ = +∫ ∫
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( )
21 x x C

f x
⇒ − = + + . 

Mà ( ) 11
2

f = − 0C⇒ = ( ) 2

1f x
x x
−

⇒ =
+

1 1
1x x

= −
+

. 

Ta có:  

( )

( )

( )

( )

11 1
2
1 12
3 2
1 13
4 3

1 12024
2023 2024

f

f

f

f

 = −

 = −
 = −



 = −





  

( ) ( ) ( ) 1 20241 2 .... 2024 1
2025 2025

T f f f⇒ = + + + = − + = − . 

Câu 19. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) l0 1 n 2f = −  và ( ) ( ) 2
2x xe f x f x′  =    với mọi x∈ . Tính giá 

trị của ( )1f . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( )
2

1 ln 2e ef −
=  

Từ giả thiết ta có: ( ) ( ) 22x

xf x f x
e

′  =    với mọi ( ]1;2x∈ . 

Do đó ( ) ( )1 1 0f x f≥ = >  với mọi [ ]1;2x∈ . 

Xét với mọi [ ]1;2x∈  ta có: 

( ) ( ) 2
2x xe f x f x′  =    

( ) ( ) 22x

xf x f x
e

′  ⇒ =    

( )
( ) 2

2 xf x
ef x

′  ⇒ =  
   

 

( )

'
1 2 x

f x e
   ⇒ − =         

( )

'
1 2 x

f x e
   ⇒ = −         

( )
1 2 x

dx
f x e

 ⇒ = −  
 ∫  
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( )

2
1

2ln

x

e C
f x

e

 
 
 ⇒ = − +

 

( )

2
1

1 ln 2

x

e C
f x

 
 
 ⇒ = +
−

 

Mà ( ) 01 ln0 2 Cf = − ⇒ = .  

( )

2
1

1 ln 2

x

e
f x

 
 
 ⇒ =
−  

( ) 1 ln 2
2 xf x

e

−
⇒ =

 
 
 

 

Vậy ( )
2

1 ln 2e ef −
= . 

Câu 20. Cho hàm số ( )y f x=  đồng biến và có đạo hàm liên tục trên   thỏa mãn 

( )( ) ( )2
. ,  xf x f x e x′ = ∀ ∈  và ( )0 2f = . Tính ( )2f . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) ( )2
2 2 1f e= + −  

Vì hàm số ( )y f x=  đồng biến và có đạo hàm liên tục trên   đồng thời ( )0 2f =  nên ( ) 0f x′ ≥  và 

( ) 0f x >  với mọi [ )0;x∈ +∞ . 

Từ giả thiết ( )( ) ( )2
. ,  xf x f x e x′ = ∀ ∈  suy ra ( ) ( ) [ )2. ,  0; .

x

f x f x e x′ = ∀ ∈ +∞  

Do đó, 
( )
( )

[ )21 ,  0; .
22

xf x
e x

f x

′
= ∀ ∈ +∞  

Lấy nguyên hàm hai vế, ta được ( ) [ )2 ,  0;
x

f x e C x= + ∀ ∈ +∞  với C  là hằng số nào đó. 

Kết hợp với ( )0 2f = , ta được 2 1C = − . 

Từ đó, tính được ( ) ( )2
2 2 1 9,81f e= + − ≈ . 

Câu 21. Giả sử hàm số ( )y f x=  liên tục, nhận giá trị dương trên ( )0;+∞  và thỏa mãn ( )1 1f = , 

( ) ( ). 3f x f x x′= , với mọi 0x > . Tính ( )5f . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 
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Đáp án: ( )
2 5 2

35f e
−

=  

Ta có : 

 ( ) ( ). 3f x f x x′=  

( )
( )

1
3

f x
f x x
′

⇒ =
 

( ) 1 1ln d
3

f x x
x

⇒ = ∫  

( ) 2ln
3

f x x C⇒ = +
 

( )
2
3

x C
f x e

+
⇒ =  

Mà ( )1 1f =  nên 
2
3 21

3

C
e C

+
= ⇒ = −

 

( )
2 2
3 3

x
f x e

−
⇒ =  

Suy ra ( )
2 2 2 5 25
3 3 35f e e

−
−

= = . 

Câu 22. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên   thỏa mãn ( )

( )
e 0

'
f x x

f x
− =  với x∀ ∈ . Biết ( )1 1f = , 

tính  ( )2f e  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 23. Cho hàm số ( )f x  nhận giá trị dương và thỏa mãn ( )0 1f = , ( )( ) ( )( )3 2
,xf x e f x x′ = ∀ ∈ . 

Tính ( )3f  

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( ) 33f e=  

Ta có: ( )( ) ( )( )3 2
,xf x e f x x′ = ∀ ∈

 
( ) ( )( )23 3.xf x e f x′⇔ =  

( )
( )( )

3

23

xf x
e

f x

′
⇔ =  

( )
( )( )

3

23

xf x
e

f x

′
⇔ =  
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( ) ( )( )
2

33. xf x f x e
−

′⇔ =  

( )( )
'1

333 xf x e 
⇔ = 

 
 

( )( )
'1

33
1
3

xf x e 
⇔ = 

 
 

( )( )
1

33
1
3

xf x e dx⇔ = ∫  

( )( )
1

33
x

f x e C⇔ = +  

( )0 1 1 1 0f C C= ⇒ = + ⇒ =  

( )( )
1

33
x

f x e⇒ =  

( ) xf x e⇒ =  

( ) 33f e⇒ =  
Câu 24. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên   và thỏa mãn điều kiện 

( ) ( )3 46 27 1 0,x f x f x x′ + − = ∀ ∈         và ( )1 0f = . Tính giá trị của ( )2f . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( )2 7f = −  

Ta có  

( ) ( )3 46 27 1 0x f x f x′ + − =      
 

( ) ( )3 46 27 1x f x f x′⇔ = − −      
 

( )
( )

3

4 6

27
1

f x
xf x

′  ⇔ = −
−    

( )
( ) ( )

3

3 6

27
1 1

f x
xf x f x

′  ⇔ = −
− −        

( )
( )( ) ( ) 23

3
1 1
f x

xf x f x

′
⇔ = −

− −
 

( )
( )( ) ( ) 23

1
3 1 1

f x
xf x f x

′
⇔ =

− − −
 

( ) 23

1 1
1 xf x

′ 
 ⇔ =
 − 
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Do đó 
( ) 23

1 1 1d d .
1

x x C
x xf x

′ 
  = = − +
 − 
∫ ∫

 

Suy ra 
( )3

1 1
1

C
xf x

= − +
−

. 

Có ( )1 0 0f C= ⇒ = .  

Do đó ( ) 31f x x= − . 

Khi đó ( )2 7.f = −  

Câu 25. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 21 1 .xf x x f x f x′ ′′   + = −     với mọi x  dương. Biết 

( ) ( )1 1 1f f ′= = . Tính giá trị ( )2 2f . 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án: ( )2 2 2 ln 2 2f = +  

Ta có: ( ) ( ) ( )2 21 1 . " ; 0xf x x f x f x x′ + = − >        

( ) ( ) ( )22 2. ' 1 1 . "x f x x f x f x⇔ + = −        

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2

2

2

2

'

2

1' 1 . "

1' . " 1

1. ' 1

f x f x f x
x

f x f x f x
x

f x f x
x

⇔ + = −  

⇔ + = −  

⇔ = −  

 

Do đó: ( ) ( ) ( ) ( )'

2

1 1. ' .d 1 .d . ' .f x f x x x f x f x x C
x x

 = − ⇒ = + +      ∫ ∫  

Vì ( ) ( )1 ' 1 1 1 2 1.f f C C= = ⇒ = + ⇔ = −  

Nên ( ) ( ) 1. ' .d 1 .df x f x x x x
x

 = + − 
 ∫ ∫  ( ) ( )( ) 1.d 1 .df x f x x x

x
 ⇔ = + − 
 ∫ ∫  

( )2 2

ln .
2 2

f x x x x C⇒ = + − +   

Vì ( ) 1 11 1 1 1.
2 2

f C C= ⇒ = − + ⇔ =  

Vậy 
( ) ( )

2 2
2ln 1 2 2ln 2 2

2 2
f x x x x f= + − + ⇒ = + . 
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DẠNG 2 

 

1. Điều kiện hàm ẩn có dạng: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A x f x B x f x h x′+ =  ( )1  

Ý tưởng giải:  

 ♦ Ta cần nhân thêm một lượng ( )u x  vào ( )1  để tạo thành ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' .u x f x u x f x u x h x′+ =  và 

lúc này: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

( )

'

'

' .

.

.

.

.

u x f x u x f x u x h x

u x f x u x h x

u x f x dx u x h x dx

u x f x u x h x dx

u x h x dx
f x

u x

′+ =

⇔ =  

⇒ =  

⇒ =

⇒ =

∫ ∫
∫

∫
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 ♦ Cách tìm ( )u x  

 ( )u x được chọn sao cho :
( ) ( )
( ) ( )

u x A x
u x B x
′ =

 =
 

 ( )
( ).
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ). . ln ( ) .

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

A x dx
B xu x A x u x A x A xdx dx u x dx u x e

u x B x u x B x B x
′ ′ ∫

⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =∫ ∫ ∫  

Tóm lại phương pháp giải: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A x f x B x f x h x′+ = ( )1   như sau: 

 + Bước 1: Tìm ( )u x  : ( )
( ).
( )

A x dx
B xu x e∫=  

 + Bước 2: Nhân ( )u x  vào ( )1  ( )
( ) ( )

( )
.u x h x dx

f x
u x

⇒ = ∫  

2. Một số dạng đặc biệt của ( )1  

 a) Điều kiện hàm ẩn có dạng: 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

f x f x h x
f x f x h x

′

′

 + =


− =
  

 Phương pháp giải:  

 ♦ ( ) ( ) ( )f x f x h x′ + =  

  Nhân hai vế với xe  ta được ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x x x xe f x e f x e h x e f x e h x
′′  ⋅ + ⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅   

  Suy ra ( ) ( )dx xe f x e h x x⋅ = ⋅∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

 ♦ ( ) ( ) ( )f x f x h x′ − =  

  Nhân hai vế với xe−  ta được ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x x x xe f x e f x e h x e f x e h x
′− ′ − − − − ⋅ − ⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅   

  Suy ra ( ) ( )dx xe f x e h x x− −⋅ = ⋅∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

 b) Điều kiện hàm ẩn có dạng: ( ) ( ) ( ) ( )f x p x f x h x′ + ⋅ =  

 Phương pháp giải:  

  Nhân hai vế với ( )p x dxe∫  ta được  

  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p x dx p x dx p x dx p x dx p x dxf x e p x e f x h x e f x e h x e
′

′  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅  
 

  Suy ra ( ) ( )( ) ( )dp x dx p x dxf x e e h x x∫ ∫⋅ = ∫  

  Từ đây ta dễ dàng tính được ( )f x  

 

Câu 26. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) e ,xf x f x x−′+ = ∀ ∈  và ( )0 2f = . Tất cả các nguyên hàm 

của ( )exf x  là 
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 A. 2x x C+ + .   B. 22 2x x C+ + . 

 C. 22x x C+ + .   D. 21 2
2

x x C+ + . 

Lời giải 

Chọn D. 

( ) ( )
( ) ( )

( )( )

e

e e 1

e 1

x

x x

x

f x f x

f x f x

f x

−′+ =

′⇔ + =

′⇔ =

. 

( )exf x xdx⇒ = ∫  

( )exf x x C⇔ = +  

Vì ( )0 2f =  nên 2C = .  

( )e 2xf x x⇒ = +  

( ) ( ) 21e 2 2
2

xf x dx x dx x x C⇒ = + = + +∫ ∫  

( ) 21e 2
2

xf x dx x x C= + +∫  

Câu 27. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   thỏa mãn ( ) ( ) 2

2 . e xf x x f x −′ + = , x∀ ∈  và ( )0 0f = . 

Tính ( )1f . 

 A. ( ) 21 ef = . B. ( ) 11
e

f = − . C. ( ) 2

11
e

f = . D. ( ) 11
e

f = . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 

( ) ( ) 2

2 . e xf x x f x −′ + =  

( ) ( )

( )( )

2 2

2

e 2 .e . 1

e . 1

x x

x

f x x f x

f x

′⇔ + =

′
⇔ =

. 

Suy ra ( )( )2

e . d dx f x x x′
=∫ ∫  

( )

( )

2

2

e .

e

x

x

f x x C
x Cf x

⇒ = +

+
⇒ =

 

Vì ( )0 0 0f C= ⇒ = . 

Do đó ( ) 2

ex

xf x = .  
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Vậy ( ) 11
e

f = . 

Câu 28. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 1;0−  thỏa mãn điều kiện: ( )1 2ln 2f = −  và 

( ) ( ) ( ) 2. 1 .x x f x f x x x′+ + = + . Biết ( )2 .ln 3f a b= +  ( a , b∈ ). Giá trị ( )2 22 a b+  là 

 A. 27
4

. B. 9 .  C. 3
4

. D. 9
2

. 

Lời giải 

Chọn B. 

Chia cả hai vế của biểu thức ( ) ( ) ( ) 2. 1 .x x f x f x x x′+ + = +  cho ( )21x +  ta có 

( )
( )

( )

( )

2
1.

1 11

.
1 1

x xf x f x
x xx

x xf x
x x

′ + =
+ ++

′ ⇔ = + + 

. 

Vậy ( ) ( ) 1. . d d 1 d ln 1
1 1 1 1

x x xf x f x x x x x x C
x x x x

′   = = = − = − + +  + + + +   ∫ ∫ ∫ . 

Do ( )1 2ln 2f = −  nên ta có ( )1 . 1 1 ln 2 ln 2 1 ln 2 1
2

f C C C= − + ⇔ − = − + ⇔ = − . 

Khi đó ( ) ( )1 ln 1 1xf x x x
x
+

= − + − . 

Vậy ta có ( ) ( ) ( )3 3 3 3 3 32 2 ln 3 1 1 ln 3 ln 3 ,
2 2 2 2 2 2

f a b= − − = − = − ⇒ = = − . 

Suy ra ( )
2 2

2 2 3 32 2 9
2 2

a b
    + = + − =    
     

. 

Câu 29. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 1;0−  thỏa mãn ( )1 2ln 2 1f = + , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1x x f x x f x x x′+ + + = + , { }\ 1;0x∀ ∈ − . Biết ( )2 ln 3f a b= + , với a , b  là hai số hữu 

tỉ. Tính 2T a b= − . 

 A. 3
16

T −
= . B. 21

16
T = . C. 3

2
T = . D. 0T = . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1x x f x x f x x x′+ + + = +  

( ) ( ) ( )2 1
1

xf x f x
x x

+′⇔ + =
+  

( ) ( )
( )

( )
2 2

2

2
1 11

x xx xf x f x
x xx

+
′⇔ + =

+ ++
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( )
'2 2

1 1
x xf x

x x
 

⇔ = + +   

( )
2 2

1 1
x xf x dx

x x
⇔ =

+ +∫  

( )
2 2

ln 1
1 2

x xf x x x c
x

⇔ = − + + +
+

 

( )
2

2

1 ln 1 .
2

x xf x x x c
x

 +
⇔ = − + + + 

 
 

Ta có ( )1 2ln 2 1f = + 1.c⇔ =  

Từ đó ( )
2

2

1 ln 1 1
2

x xf x x x
x

 +
= − + + + 

 
,  

( ) 3 32 ln 3.
4 4

f⇒ = +  Nên 

3
4
3
4

a

b

 =

 =


 

Vậy 2 3 .
16

T a b= − = −
 

Câu 30. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên ( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) 24 3
f x

f x x x
x

′ + = +  và 

( )1 2f = . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )y f x=  tại điểm có hoành độ 2x =  là 

 A. 16 20y x= − − . B. 16 20y x= − . C. 16 20y x= + . D. 16 20y x= − + . 

Lời giải 

Chọn B. 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 24 3 4 3
f x

f x x x xf x f x x x
x

′ ′+ = + ⇔ + = + . 

Lấy nguyên hàm hai vế ta được: ( ) ( )3 2 4 34 3 dxf x x x x x x C= + = + +∫ . 

Với 1x =  ta có: ( )1 2f C= + . 

Theo bài ra ( )1 2f = 2 2 0C C⇔ + = ⇔ = . 

Vậy ( ) ( )4 3 3 2xf x x x f x x x= + ⇔ = + . 

Ta có: ( ) 23 2f x x x′ = + ; ( )2 16f ′ = ; ( )2 12f = . 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )y f x=  tại điểm có hoành độ 2x =  là: 

( )16 2 12y x= − + 16 20y x⇔ = − . 

Câu 31. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên ( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) 22 3xf x f x x x′ + = . Biết ( ) 11
2

f = . 

Tính ( )4f ? 
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 A. 24 . B. 14 . C. 4 . D. 16 . 

Lời giải 

Chọn D. 

Trên khoảng ( )0;+∞  ta có:  

( ) ( )

( )

2

2

2 ' 3
1 3'

22

xf x f x x x

x f x x
x

+ =

⇔ + =
. 

( )( )
( )( )

'
2

'
2

3.
2

3.
2

x f x x

x f x dx x dx

⇒ =

⇒ =∫ ∫
. 

( ) 31.
2

x f x x C⇒ = + . ( )∗  

Mà ( ) 11
2

f = nên từ ( )∗  có: ( ) 31 1 11. 1 .1 0
2 2 2

f C C C= + ⇔ = + ⇔ = ( )
2

2
x xf x⇒ = . 

Vậy ( )
24 44 16
2

f = = . 

Câu 32. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn (1) 4f =  và 3 2( ) ( ) 2 3f x xf x x x′= − −  với mọi 0x > . Giá trị của 

(2)f  bằng 

 A. 5 . B. 10 . C. 20 . D. 15 . 

Lời giải 

Chọn C. 
3 2

3 2

2 2

( ) ( ) 2 3
1. ( ) . ( ) 2 3

( ) 2 3

f x xf x x x
f x x f x x x

x x

f x x
x

′− = − −

′− − −
⇔ =

′ ⇔ = +  

 

Suy ra, ( )f x
x

 là một nguyên hàm của hàm số ( )g 2 3x x= + . 

Ta có ( ) 22 3 3 ,x dx x x C+ = + +∫ C∈ . 

Do đó, 2
1

( ) 3 ,f x x x C
x

= + +  (1) với 1C ∈  nào đó. 

Vì (1) 4f =  theo giả thiết, nên thay 1x =  vào hai vế của (1) ta thu được 1 0C = , từ đó 3 2( ) 3f x x x= + . 

Vậy (2) 20f = . 
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MỘT SỐ DẠNG KHÁC 

 

Câu 33. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên ( )0;+∞  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 23 . . 2x f x x f x f x′− = , với 

( ) ( )0, 0;f x x≠ ∀ ∈ +∞  và ( ) 11
3

f = . Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

( )y f x=  trên đoạn [ ]1;2 . Tính M m+ . 

 A. 9
10

. B. 21
10

. C. 5
3

. D. 7
3

. 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 3 2

3 . . 2

3 . . 2 .

x f x x f x f x

x f x x f x x f x

′− =

′⇒ − =
 

( ) ( )
( )

2 3

2

3 . .
2

x f x x f x
x

f x
′−

⇒ =  vì ( ) ( )0, 0;f x x≠ ∀ ∈ +∞ . 

( ) ( )
3 3

22 2 dx xx x x x C
f x f x

′ 
⇒ = ⇒ = = +  

 
∫ . 
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Mà ( ) ( )
3

2

11 2
3 2

xf C f x
x

= ⇒ = ⇒ =
+

. 

Ta có: ( ) ( )
( )

( )
3 4 2

22 2

6 0, 0;
2 2

x x xf x f x x
x x

+′= ⇒ = > ∀ ∈ +∞
+ +

. 

Vậy, hàm số ( )
3

2 2
xf x

x
=

+
 đồng biến trên khoảng ( )0;+∞ . 

Mà [ ] ( )1;2 0;⊂ +∞  nên hàm số ( )
3

2 2
xf x

x
=

+
 đồng biến trên đoạn [ ]1;2 . 

Suy ra, ( ) ( )4 1 52 ; 1
3 3 3

M f m f M m= = = = ⇒ + = . 

Câu 34. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2 3 4x= −xf x e x . Hàm số ( )2 +F x x  có bao 

nhiêu điểm cực trị? 

 A. 6 . B. 5 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có ( ) ( )′ =F x f x  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
22 22 2 2 2 2. 2x 1 4

′ +′⇒ + = + + = + + + −
x xF x x f x x x x x x e x x  

( ) ( ) ( ) ( )( )
22

2 22x 1 1 2 2+
= + + + − + +

x xx x e x x x x  

( ) ( )( )( )( ) ( )22
2 12x 1 1 2 1 2 0 2; 1; ;0;1

2
+ − = + + + − + + = ⇔ ∈ − − 

 

x xx x x x x x e x  

( )2 0′ + =F x x  có 5 nghiệm đơn nên ( )2 +F x x  có 5 điểm cực trị. 

Câu 35. Cho hàm số ( )y f x= . Đồ thị của hàm số ( )'y f x= trên [ ]5;3−  như hình vẽ (phần cong của đồ 

thị là một phần của parabol 2y ax bx c= + +  ). 

 
Biết ( )0 0f = , giá trị của ( ) ( )2 5 3 2f f− +  bằng 

 A. 33. B. 109
3

. C. 35
3

. D. 11. 



Đại số 12 - Chương 4 - Nguyên hàm. Tích phân – Bài tập theo chương trình mới 2025                                        Cánh Diều 
Lời giải 

Chọn C. 

*)Parabol 2y ax bx c= + +  qua các điểm ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2;3 , 1;4 , 0;3 , 1;0 , 3;0−  nên xác định được 

2 2 3, 1y x x x= − + + ∀ ≥ −  suy ra ( )
3

2
13

3
xf x x x C= − + + + .  

Mà ( ) ( )
3

2
10 0 0, 3

3
xf C f x x x= ⇒ = = − + + . 

Có ( ) 51
3

f − = − ; ( ) 222
3

f =  (1) 

*Đồ thị ( )'f x  trên đoạn [ ]4; 1− −  qua các điểm ( ) ( )4;2 , 1;0− −  nên 

( ) ( ) ( )
2

2
2 2' 1

3 3 2
xf x x f x x C

 − −
= + ⇒ = + + 

 
. 

Mà ( ) ( )
2

2
5 5 2 1 21 2 2
3 3 3 2 3 2

xf C f x x
 − − = − ⇔ = − + − = − ⇒ = + −  

   
, hay ( ) 144

3
f −
− = . 

* Đồ thị ( )'f x  trên đoạn [ ]5; 4− −  qua các điểm ( ) ( )4;2 , 5; 1− − −  nên 

( ) ( )
2

3
3' 3 14 14
2
xf x x f x x C= + ⇒ = + + . 

Mà ( ) ( ) ( )
2

3

3. 414 144 14. 4
3 2 3

f C
−− −

− = ⇔ + − + =  suy ra 3
82
3

C = . 

Ta có ( ) ( )
23 82 3114 5

2 3 6
xf x x f= + + ⇒ − = −  (2). 

Từ (1) và (2) ta được ( ) ( ) 31 352 5 3 2 22
3 3

f f− + = − + = . 
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CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG THỰC TIỄN 

           

DẠNG 1 

ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG  

 

 Giả sử  v t  là vận tốc của vật M  tại thời điểm t  và  s t  là quãng đường vật đi được sau khoảng thời 

gian t  tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Ta có mối liên hệ giữa  s t  và  v t  như sau: 

  ● Đạo hàm của quãng đường là vận tốc:    .s t v t   

  ● Nguyên hàm của vận tốc là quãng đường    d .s t v t t   

 Nếu gọi  a t  là gia tốc của vật M  thì ta có mối liên hệ giữa  v t  và  a t  như sau: 

  ● Đạo hàm của vận tốc là gia tốc:    v t a t  . 

  ● Nguyên hàm của gia tốc là vận tốc:    d .v t a t t   

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 / (m s) thì người người đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô 

chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) ( )40 20 /v t t m s= − + , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng 

giây kể từ lúc bằng đầu đạp phanh. Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  (giây) kể 

từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét? 

 A. 5( cm). B. 7,5(m). C. 5
2

 (m ). D. 5( m). 

 
Câu 2. Bạn Minh Hiền ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy báy là 

( ) ( )23 5 /v t t m s= + . Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là: 

 A. 36m . B.252m. C.1134m. D.966m. 
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Câu 3. Một ô tô đang chạy  với vận tốc 12m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển 

động chậm dần đều với vận tốc v(t) 6t 12 (m / s)= − + , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ 

lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét ? 

 A. 24m . B.12m .  C. 6m . D. 0,4m . 

Câu 4. Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km h  thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 

= + 2( ) 1 ( )
3
ta t m s  tính quãng đường ô tô đi được sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc. 

 A. = 90 .S m  B. = 246 .S m  C. = 58 .S m  D. = 100 .S m  

Câu 5. Một ca nô đang chạy trên hồ Tây với vận tốc sm /20  thì hết xăng; từ thời điểm đó, ca nô 

chuyển động chậm dần đều với vận tốc 205)( +−= ttv , trong đó t  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể 

từ lúc hết xăng. Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc ca nô dừng hẳn đi được bao nhiêu mét? 

 A.10 .  B.20. C.30. D.40. 

Câu 6. Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là 
2( ) 3a t t t= +  ( )2 /m s . Tính quãng đường vật đi được trong khoảng 10s kể từ khi bắt đầu tăng tốc. 

 A.130 km
3

. B.130km . C. 3400 km
3

. D. 4300 km
3

. 

Câu 7. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 (mét) so với mặt đất 

đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo 

phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật ( ) 210v t t t= − , trong đó t  (phút) là thời gian tính từ 

lúc bắt đầu chuyển động, ( )v t  được tính theo đơn vị mét/phút ( /m p ). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp 

đất vận tốc v  của khí cầu là 

 A. ( )5 /v m p= . B. ( )7 /v m p= . C. ( )9 /v m p= . D. ( )3 /v m p= . 

Câu 8. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 25m / s , gia tốc 

trọng trường là 29,8m / s . Quảng đường viên đạn đi được từ lúc bắn cho đến khi chạm đất gần bằng kết 

quả nào nhất trong các kết quả sau: 

 A. 30,78m . B.31,89m . C. 32,43m . D. 33,88m . 

Câu 9. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao  162 (mét) so với mặt đất 

đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo 

phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật = − 2( ) 10 ,v t t t trong đó t  (phút) là thời gian tính từ 
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lúc bắt đầu chuyển động, ( )v t được tính theo đơn vị mét/phút (m/p). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp đất 

vận tốc v  của khí cầu là:  

 A. = 7( )v m p  B. = 9 ( )v m p  C. = 5 ( )v m p  D. = 3 ( )v m p  
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 10. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15 /m s  thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó 

50m , người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 

( ) ( )3 15 /v t t m s= − + , trong đó t  (giây). Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  

(giây) kể từ lúc đạp phanh. 

 
a) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu giây? 

b) Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét? Xe ô tô có gặp tai nạn do 

va chạm với chướng ngại vật không? 

c) Nếu người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, sau đó 1 giây mới phản ứng đạp phanh khẩn 

cấp thì  xe ô tô có gặp tai nạn do va chạm với chướng ngại vật không? 

Trả lời: ……………….. 

Câu 11. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 72 /km h  thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách 

đó 40m , người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận 

tốc ( ) ( )0 /1 20 sv t t m= − + , trong đó t  (giây). Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  

(giây) kể từ lúc đạp phanh. 

 
a) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu giây? 

b) Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét? Xe ô tô có gặp tai nạn do 

va chạm với chướng ngại vật không? 
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c) Nếu người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, sau đó 1 giây mới phản ứng đạp phanh khẩn 

cấp thì  xe ô tô có gặp tai nạn do va chạm với chướng ngại vật không? 

Trả lời: ……………….. 

Câu 12. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi 

là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi ( ) ( )24,5 9,8 /v st t m= − .  

a) Tính quãng đường viên đạn đi sau 2 giây đầu. 

b) Tính quãng đường viên đạn đi từ lúc bắn lên cho tới khi rơi xuống đất. 

Trả lời: ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 

MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG THỰC TIỄN  
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 13. Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xả lũ trong 40 phút với tốc độ lưu lượng nước tại 

thời điểm t  giây là  ( ) ( )3' 10 500 /h t t m s= + . Hỏi sau thời gian xả lũ trên thì hồ thoát nước của nhà máy 

đã thoát đi một lượng nước là bao nhiêu? 

 A. 4 35.10  ( )m . B. 6 34.10  ( )m . C. 7 33.10  ( )m . D. 6 36.10  ( )m . 

 

Câu 14. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi ( )h t  là thể tích nước bơm được sau t  giây. 

Cho ( ) ( )2 3' 3 /h t at bt m s= +   và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là 

3150m . Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 31100m . Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 

20 giây là bao nhiêu. 

 A. 38400m  B. 38400m  C. 36000m  D. 34200m  

Câu 15. Gọi ( ) ( )h t m  là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng 

( ) ( )31' /
5

h t t m s=    và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây 

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

 A. 2,64m . B. 1,22m . C. 2,22m . D.1,64m . 

Câu 16. Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t  có số lượng là ( )N t  con, biết ( ) 1000'N t
t

=
 
và lúc đầu đám 

vi rút có số lượng 250.000 con. Tính số lượng vi rút sau 10 ngày. 

 A. 272304 con B. 212302 con  C. 242102 con D. 252302 con. 

 

 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 17. Mực nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước 

chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của mực 

nước được xác định bởi hàm số ( )21'( ) 17 60
90

h t t t= − + , trong đó t  tính bằng giờ ( )0 24t≤ ≤ , '( )h t  tính 
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bằng mét/giờ. Tại thời điểm 0t = , mực nước trong hồ chứa cao 8m . Mực nước trong hồ cao nhất và thấp 

nhất bao nhiêu? 

 
Trả lời: ……………….. 

Câu 18. Gọi ( )h t là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t  năm. Biết rằng năm đầu tiên 

cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ 
4

1'( )h t
t

=  (mét /năm). Sau bao nhiêu 

năm cây cao được 3m. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 19. Người ta bơm nước vào một bồn chứa, lúc đầu bồn không chứa nước, mức nước ở bồn chứa sau 

khi bơm phụ thuộc vào thời gian bơm nước theo một hàm số h = h(t) trong đó h tính bằng cm, t tính bằng 

giây. Biết rằng ( ) ( )3' 2 /h t t m s=   . Mức nước ở bồn sau khi bơm được 13 giây là bao nhiêu? 

Trả lời: ……………….. 

Câu 20. Khi quan sát một đám vi khuẩn trong phòng thí nghiệm người ta thấy tại ngày thứ t  có số 

lượng là ( )N t . Biết rằng ( ) 1500'N t
t

= và lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Tính số lượng vi rút 

sau 12 ngày. 

Trả lời: ……………….. 

Câu 21. Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày tại ngày thứ t với số lượng là ( )F t , biết nếu 

phát hiện sớm khi số lượng không vượt quá 4000 con thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết ( ) 600'F t
t

=  

và ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn. Sau 15 ngày bệnh nhân phát hiện ra bị bệnh. Hỏi khi đó có 

bao nhiêu con vi khuẩn trong dạ dày (lấy xấp xỉ hàng thập phân thứ hai) và bệnh nhân có cứu chữa được 

không? 

Trả lời: ……………….. 
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CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG THỰC TIỄN 

           

DẠNG 1 

ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG  

 

 Giả sử  v t  là vận tốc của vật M  tại thời điểm t  và  s t  là quãng đường vật đi được sau khoảng thời 

gian t  tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Ta có mối liên hệ giữa  s t  và  v t  như sau: 

  ● Đạo hàm của quãng đường là vận tốc:    .s t v t   

  ● Nguyên hàm của vận tốc là quãng đường    d .s t v t t   

 Nếu gọi  a t  là gia tốc của vật M  thì ta có mối liên hệ giữa  v t  và  a t  như sau: 

  ● Đạo hàm của vận tốc là gia tốc:    v t a t  . 

  ● Nguyên hàm của gia tốc là vận tốc:    d .v t a t t   

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 / (m s) thì người người đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô 

chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) ( )40 20 /v t t m s= − + , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng 

giây kể từ lúc bằng đầu đạp phanh. Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  (giây) kể 

từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét? 

 A. 5( cm). B. 7,5(m). C. 5
2

 (m ). D. 5( m). 

 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có:   
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( ) 40 20v t t= − +  

( ) ( ) ( ) 240 20 20 20s t v t dt t dt t t C⇒ = = − + = − + +∫ ∫  

( ) 220 20s t t t C⇒ = − + +  

Chọn ( )0 0 0t s= ⇒ =  0C⇒ =  

( ) 220 20s t t t⇒ = − +  

Khi xe dừng hẳn thì ( ) 0 40 20 0 0,5v t t t= ⇔ − + = ⇒ = . 

từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được: ( ) ( ) ( )20,5 20 0,5 20 0,5 5s m= − + =  

Câu 2. Bạn Minh Hiền ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy báy là 

( ) ( )23 5 /v t t m s= + . Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là: 

 A. 36m . B.252m. C.1134m. D.966m. 

 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có:  

( ) 23 5v t t= +  

( ) ( ) ( )2 33 5 5s t v t dt t dt t t C⇒ = = + = + +∫ ∫  

( ) 3 5s t t t C⇒ = + +  
Chọn ( )0 0 0t s= ⇒ =  0C⇒ =  

( ) 3 5s t t t⇒ = +  

Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 là: ( ) 34 4 5.4 84s m= + =  

Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 10 là: ( ) 310 10 5.10 1050s m= + =  

Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là: ( ) ( )10 4 966s s m− =  

Câu 3. Một ô tô đang chạy  với vận tốc 12m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển 

động chậm dần đều với vận tốc v(t) 6t 12 (m / s)= − + , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ 

lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét ? 

 A. 24m . B.12m .  C. 6m . D. 0,4m . 
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Câu 4. Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km h  thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 

= + 2( ) 1 ( )
3
ta t m s  tính quãng đường ô tô đi được sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc. 

 A. = 90 .S m  B. = 246 .S m  C. = 58 .S m  D. = 100 .S m  

Câu 5. Một ca nô đang chạy trên hồ Tây với vận tốc sm /20  thì hết xăng; từ thời điểm đó, ca nô 

chuyển động chậm dần đều với vận tốc 205)( +−= ttv , trong đó t  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể 

từ lúc hết xăng. Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc ca nô dừng hẳn đi được bao nhiêu mét? 

 A.10 .  B.20. C.30. D.40. 

Câu 6. Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là 
2( ) 3a t t t= +  ( )2 /m s . Tính quãng đường vật đi được trong khoảng 10s kể từ khi bắt đầu tăng tốc. 

 A.130 km
3

. B.130km . C. 3400 km
3

. D. 4300 km
3

. 

Câu 7. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 (mét) so với mặt đất 

đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo 

phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật ( ) 210v t t t= − , trong đó t  (phút) là thời gian tính từ 

lúc bắt đầu chuyển động, ( )v t  được tính theo đơn vị mét/phút ( /m p ). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp 

đất vận tốc v  của khí cầu là 

 A. ( )5 /v m p= . B. ( )7 /v m p= . C. ( )9 /v m p= . D. ( )3 /v m p= . 

Câu 8. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 25m / s , gia tốc 

trọng trường là 29,8m / s . Quảng đường viên đạn đi được từ lúc bắn cho đến khi chạm đất gần bằng kết 

quả nào nhất trong các kết quả sau: 

 A. 30,78m . B.31,89m . C. 32,43m . D. 33,88m . 

Câu 9. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao  162 (mét) so với mặt đất 

đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo 

phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật = − 2( ) 10 ,v t t t trong đó t  (phút) là thời gian tính từ 

lúc bắt đầu chuyển động, ( )v t được tính theo đơn vị mét/phút (m/p). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp đất 

vận tốc v  của khí cầu là:  

 A. = 7( )v m p  B. = 9 ( )v m p  C. = 5 ( )v m p  D. = 3 ( )v m p  
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 10. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15 /m s  thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó 

50m , người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 

( ) ( )3 15 /v t t m s= − + , trong đó t  (giây). Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  

(giây) kể từ lúc đạp phanh. 

 
a) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu giây? 

b) Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét? Xe ô tô có gặp tai nạn do 

va chạm với chướng ngại vật không? 

c) Nếu người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, sau đó 1 giây mới phản ứng đạp phanh khẩn 

cấp thì  xe ô tô có gặp tai nạn do va chạm với chướng ngại vật không? 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

a) quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  (giây) là một nguyên hàm của ( )v t  nên: 

( ) ( ) ( )
233 15 15

2
ts t v t dx t dx t C= = − + = − + +∫ ∫   

( )
23 15

2
ts t t C⇒ = − + +  

Chọn ( )0 0 0t s= ⇒ =  
0C⇒ =  

( )
23 15

2
ts t t⇒ = − +  

Khi xe dừng hẳn thì ( ) 0 3 15 0 5v t t t= ⇔ − + = ⇒ = . 

Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây 

b) Sau khi đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe đi được quãng đường: 

( ) ( )
23.55 15.5 37,5

2
s m= − + =  

Do 50 37,5>  nên xe ô tô dừng hẳn trước khi va chạm chướng ngại vật. Vì thế tai nạn không xảy ra. 
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c) người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, sau đó 1 giây mới phản ứng đạp phanh nên xe đi 

được quãng đường 15m  trong 1 giây 

Tổng quãng đường xe đi được đến khi dừng hẳn là : ( )15 37,5 52,5 m+ =  

Do 50 52,5<  nên xe ô tô va chạm chướng ngại vật. Vì thế tai nạn xảy ra. 

Câu 11. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 72 /km h  thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách 

đó 40m , người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận 

tốc ( ) ( )0 /1 20 sv t t m= − + , trong đó t  (giây). Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  

(giây) kể từ lúc đạp phanh. 

 
a) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu giây? 

b) Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét? Xe ô tô có gặp tai nạn do 

va chạm với chướng ngại vật không? 

c) Nếu người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, sau đó 1 giây mới phản ứng đạp phanh khẩn 

cấp thì  xe ô tô có gặp tai nạn do va chạm với chướng ngại vật không? 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

a) quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  (giây) là một nguyên hàm của ( )v t  nên: 

( ) ( ) ( ) 21 5 200 20s t v t dx dx t t Ct= = = − +− ++∫ ∫   

( ) 25 20s t t t C⇒ = − + +  

Chọn ( )0 0 0t s= ⇒ =  
0C⇒ =  

( ) 25 20s t t t⇒ = − +  

Khi xe dừng hẳn thì ( ) 0 10 20 0 2v t t t= ⇔ − + = ⇒ = . 

Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 2 giây 

b) Sau khi đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe đi được quãng đường: 
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( ) ( )22 5.2 20.2 20s m= − + =  

Do 40 20>  nên xe ô tô dừng hẳn trước khi va chạm chướng ngại vật. Vì thế tai nạn không xảy ra. 

c) 72 / 20 /km h m s=  

người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, sau đó 1 giây mới phản ứng đạp phanh nên xe đi được 

quãng đường 20m  trong 1 giây 

Tổng quãng đường xe đi được đến khi dừng hẳn là : ( )20 20 40 m+ =  

Do chướng ngại vật trên đường cách đó 40m  xe khi bắt đầu đạp phanh nên xe ô tô va chạm chướng ngại 

vật. Vì thế tai nạn xảy ra. 

Câu 12. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi 

là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi ( ) ( )24,5 9,8 /v st t m= − .  

a) Tính quãng đường viên đạn đi sau 2 giây đầu. 

b) Tính quãng đường viên đạn đi từ lúc bắn lên cho tới khi rơi xuống đất. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

a) Quãng đường viên đạn đi được là: ( ) ( ) 224,5 9,8 24,5 4,9dx Cs t t t t= − −= +∫  

( ) 224,5 4,9s t t t C⇒ = − +  

Chọn ( )0 0 0t s= ⇒ =  
0C⇒ =  

( ) 224,5 4,9s t t t⇒ = −  

sau 2 giây đầu quãng đường viên đạn đi là ( ) 224,5.2 4,9.2 2 ,42 9s m= − =  
b) khi viên đạt đạt độ cao lớn nhất thì ( ) ( )00 24, , 2 55 ,9 8 t sv t t == ⇔ − ⇔ =  

quãng đường viên đạn đi từ lúc bắn lên cho tới khi rơi xuống đất là: 

( ) ( )22 24,5.2,5 4,9.2,5 61 252, ,5s m= − =  

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 

MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG THỰC TIỄN  
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 13. Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xả lũ trong 40 phút với tốc độ lưu lượng nước tại 

thời điểm t  giây là  ( ) ( )3' 10 500 /h t t m s= + . Hỏi sau thời gian xả lũ trên thì hồ thoát nước của nhà máy 

đã thoát đi một lượng nước là bao nhiêu? 

 A. 4 35.10  ( )m . B. 6 34.10  ( )m . C. 7 33.10  ( )m . D. 6 36.10  ( )m . 

 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có : 

( )' 10 500h t t= +  

( ) ( ) 210 500 5 500h t t dx t t C⇒ = + = + +∫  
( ) 25 500h t t t C⇒ = + +  

Chọn ( )0 0 0 0t h C= ⇒ = ⇒ =  

( ) 25 500h t t t⇒ = +  

thủy điện đã xả lũ trong 40 phút = 2400 giây thì thoát đi một lượng nước là: 

( ) ( )2 3 35.2400 500.2400 3.14 0 02 0h m= + =  

Câu 14. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi ( )h t  là thể tích nước bơm được sau t  giây. 

Cho ( ) ( )2 3' 3 /h t at bt m s= +   và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là 

3150m . Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 31100m . Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 

20 giây là bao nhiêu. 

 A. 38400m  B. 38400m  C. 36000m  D. 34200m  
Lời giải 

Chọn A 

Ta có : 
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( ) 2' 3h t at bt= +  

( ) ( )2 3 213
2

h t at bt dt at bt C⇒ = + = + +∫  

( ) 3 21
2

h t at bt C⇒ = + +  

Chọn ( )0 0 0 0t h C= ⇒ = ⇒ =  

( ) 3 21
2

h t at bt⇒ = +  

Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là 3150m : ( ) 25150 125 150
2

5h a b= ⇔ + =  

Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 31100m : ( ) 1100 1000 50 110010h a b= ⇔ + =  

Ta có hệ : 
25 1125 150
2

21000 50 1100

aa b
ba b

 =+ =  ⇔  = + =

 

( ) 3 2h t t t⇒ = +  

thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là ( ) 3 2 320 20 8 020 40h m= + =  

Câu 15. Gọi ( ) ( )h t m  là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng 

( ) ( )31' /
5

h t t m s=    và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây 

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

 A. 2,64m . B. 1,22m . C. 2,22m . D.1,64m . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có : 

( ) 31'
5

h t t=  

( )
1 11 3

3 331 1 1 3
15 5 5 201
3

th t tdx t dx C t t C
+

⇒ = = = + = +
+

∫ ∫  

( ) 33
20

h t t t C⇒ = +  

Chọn ( )0 0 0 0t h C= ⇒ = ⇒ =  

( ) 33
20

h t t t⇒ =  

mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây: ( ) 33 .6 6 , 4
20

6 1 6h m= ≈  
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Câu 16. Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t  có số lượng là ( )N t  con, biết ( ) 1000'N t
t

=
 
và lúc đầu đám 

vi rút có số lượng 250.000 con. Tính số lượng vi rút sau 10 ngày. 

 A. 272304 con B. 212302 con  C. 242102 con D. 252302 con. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có : 

( ) 1000'N t
t

=  

( ) 1000 1000lnN t dt t C
t

⇒ = = +∫  

( ) 1000lnN t t C⇒ = +  

Chọn ( )1 1 250000 250000t N C= ⇒ = ⇒ =  

( ) 1000ln 250000N t t⇒ = +  
số lượng vi rút sau 10 ngày là: ( ) 1000ln10 250000 25230210N = + ≈  

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 17. Mực nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước 

chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của mực 

nước được xác định bởi hàm số ( )21'( ) 17 60
90

h t t t= − + , trong đó t  tính bằng giờ ( )0 24t≤ ≤ , '( )h t  tính 

bằng mét/giờ. Tại thời điểm 0t = , mực nước trong hồ chứa cao 8m . Mực nước trong hồ cao nhất và thấp 

nhất bao nhiêu? 

 
Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Ta có 

( )21'( ) 17 60
90

h t t t= − +  
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( )2 3 21 1 1 17( ) 17 60 60
90 90 3 2

h t t t dt t t t C ⇒ = − + = − + + 
 ∫  

3 21 1 17( ) 60
90 3 2

h t t t t C ⇒ = − + + 
   

Tại thời điểm 0t = , mực nước trong hồ chứa cao 8m  nên (0) 8 8h C= ⇒ =
 

( )3 21 1 17( ) 60 8 0 24
90 3 2

h t t t t t ⇒ = − + + ≤ ≤ 
 

  

Ta có: 2 5
'( ) 0 17 60 0

12
t

h t t t
t
=

= ⇔ − + = ⇔  =  

Lập bảng biến thiên: 

 

Mực nước trong hồ cao nhất : 104 20,8
5

m=  

Mực nước trong hồ thấp nhất 8m  

Câu 18. Gọi ( )h t là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t  năm. Biết rằng năm đầu tiên 

cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ 
4

1'( )h t
t

=  (mét /năm). Sau bao nhiêu 

năm cây cao được 3m. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Ta có 

4

1'( )h t
t

=  

1 11 4
344

14 1
4

1 4( )
3

th t dt t dt C t C
t

− +
−

− +
⇒ = = = + = +∫ ∫  

344( )
3

h t t C⇒ = +  

năm đầu tiên cây cao 1m nên 44 1(1) 1,5 1,5 1
3 6

h C C= ⇔ = + ⇒ =  
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344 1( )
3 6

h t t⇒ = +  

cây cao được 3m nên 3 34 44 1 17( ) 3 3 2,73
3 6 8

h t t t t= ⇔ + = ⇔ = ⇒ ≈  

Câu 19. Người ta bơm nước vào một bồn chứa, lúc đầu bồn không chứa nước, mức nước ở bồn chứa sau 

khi bơm phụ thuộc vào thời gian bơm nước theo một hàm số h = h(t) trong đó h tính bằng cm, t tính bằng 

giây. Biết rằng ( ) ( )3' 2 /h t t m s=   . Mức nước ở bồn sau khi bơm được 13 giây là bao nhiêu? 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 20. Khi quan sát một đám vi khuẩn trong phòng thí nghiệm người ta thấy tại ngày thứ t  có số 

lượng là ( )N t . Biết rằng ( ) 1500'N t
t

= và lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Tính số lượng vi rút 

sau 12 ngày. 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  

Câu 21. Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày tại ngày thứ t với số lượng là ( )F t , biết nếu 

phát hiện sớm khi số lượng không vượt quá 4000 con thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết ( ) 600'F t
t

=  

và ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn. Sau 15 ngày bệnh nhân phát hiện ra bị bệnh. Hỏi khi đó có 

bao nhiêu con vi khuẩn trong dạ dày (lấy xấp xỉ hàng thập phân thứ hai) và bệnh nhân có cứu chữa được 

không? 

Trả lời: ……………….. 

Lời giải 

Đáp án:  
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